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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Ngày nay với xu thế hội nhập, cơ hội và thách thức rất nhiều, các nước đều 

phải phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu những sản phẩm mà mình có lợi thế 

và nhập khẩu những sản phẩm không có lợi thế hoặc lợi thế nhỏ hơn so với các 

sản phẩm khác. Đối với các nước đang phát triển có điều kiện thuận lợi để phát 

triển nông nghiệp, đặc biệt là Việt Nam, xuất khẩu gạo là một lợi thế lớn. Bởi 

sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam có những lợi thế căn bản như: đất đai, 

khí hậu, nguồn nước, nguồn nhân lực..., và đặc biệt yêu cầu về vốn kỹ thuật 

trung bình. Với các lợi thế như vậy tăng cường xuất khẩu gạo là hướng đi đúng 

đắn nhất. 

Xuất khẩu gạo hay xuất khẩu hàng hoá nông sản nói chung có tác động to lớn 

đến nền kinh tế nước ta, giúp khai thác được tất cả các lợi thế tương đối cũng 

như tuyệt đối của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Trong quá trình sản xuất 

lúa gạo, Việt Nam đã thu được những kết quả to lớn. Từ một nước nhập khẩu 

gạo Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế 

giới. Kim ngạch xuất khẩu gạo tăng từ 2,63 tỷ USD năm 2020 lên 2,88 tỷ USD 

năm 2021; 5 tháng đầu năm 2022 đạt 1,19 tỷ USD. Tăng trưởng kim ngạch xuất 

khẩu gạo năm 2021 tăng 9,75% so với năm 2020. Hiện nay, giá xuất khẩu có xu 

hướng tăng lên. Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid–19 nhưng xuất khẩu 

gạo của Việt Nam vẫn đạt được những kết quả khả quan. Giá gạo xuất khẩu của 

Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2021 khi các thương nhân tăng 

cường mua vào để đáp ứng nhu cầu gia tăng. 

Ngành lúa gạo có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của nông nghiệp và 

nông thôn, đặc biệt góp phần cho đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy 

nhiên, theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sự phát triển của ngành 

đang đứng trước nhiều thử thách. Ngành tiếp tục tái cơ cấu mạnh theo hướng 

nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng gạo 

trong nước và xuất khẩu. Do đó, để đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong thời gian tới 

cần phải có các giải pháp từ phía các cơ quan quản lý nhà nước và doanh 

nghiệp. 
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Việc nghiên cứu lý thuyết lợi thế so sánh giúp quốc gia sẽ thu được lợi ích 

nếu biết chuyên môn hóa, tập trung sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa mà 

mình có lợi thế tương đối về chi phí. Một nền kinh tế muốn đạt hiệu quả cao, 

cần phải gắn mình với phần còn lại rộng lớn của thế giới để lựa chọn chuyên 

môn hóa sản xuất sản phẩm mà mình có lợi thế so sánh. Việc chuyên môn hóa 

sản xuất như vậy sẽ làm cho tổng sản phẩm tăng lên, thu nhập thực tế của xã hội 

nói chung, của mỗi thành viên nói riêng cũng tăng lên. Trong nền kinh tế Việt 

Nam hiện nay, hoạt động ngoại thương là không thể thiếu. Xuất khẩu mặt hàng 

nông sản đang là nguồn thu rất quan trọng, có vai trò rất lớn trong việc tạo 

nguồn vốn tích lũy để nhập khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc 

đẩy quá trình sản xuất làm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách hiệu 

quả nhất  trong suốt thời gian qua. Chúng ta phải xác định rõ đâu là mặt hàng có 

lợi thế của mình để tăng cường sản xuất, xuất khẩu. Và một trong những mặt 

hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam chiếm vị trí cao trên thế giới là gạo. Nhờ 

Hiệp định CPTPP (Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) đã 

tạo cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu gạo sang các quốc gia trong khối giúp giá trị 

xuất khẩu về gạo của nước ta những năm qua tăng vọt. Tuy nhiên, từ năm 2013 

trở đi Việt Nam đánh mất vị trí của mình khi RCA liên tục giảm dần và ở mức 

thấp hơn Ấn Độ, Thái Lan và Paraguay. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm là do 

năng lực, khả năng cạnh tranh giảm dần và đang ở mức thấp nhất so với các 

nước có thế mạnh về xuất khẩu gạo từ năm 2013 – 2021. Bên cạnh đó là những 

yêu cầu khắt khe của thị trường về các điều kiện tiêu chuẩn về an toàn thực 

phẩm và bảo vệ môi trường. Do đó, một số loại gạo Việt Nam không đảm bảo 

được yêu cầu trên nên không được xuất khẩu. Vấn đề thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cũng là một vướng mắc. Một số 

nước áp dụng công nghệ vào sản xuất gạo để nâng cao năng suất, Việt Nam ta 

chưa phát triển tốt về máy móc, thiết bị khiến thị trường lúa gạo bị cạnh tranh rất 

gay gắt. Việc liên tục gia tăng sản lượng lúa hằng năm gây ra hiện tượng dư 

thừa, tăng sức ép gia tăng xuất khẩu gạo gây nhiều trở ngại trong việc xuất khẩu 

gạo. Chi phí sản xuất cùng với giá cước vận chuyển cao khiến gạo Việt Nam 

kém sức cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, thị trường gạo xuất khẩu những 

năm qua có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid–19, cùng với sự 

biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Điều đó đã ảnh hưởng rất 

lớn đến sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng.  
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Vì vậy, muốn tìm ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả lợi thế so 

sánh trong xuất khẩu gạo của nước ta, trước hết cần tìm hiểu những nội dung cơ 

bản về khái niệm và lý thuyết của David Ricardo về lợi thế so sánh, phân tích 

chỉ tiêu đánh giá lợi thế so sánh RCA và tìm hiểu thực trạng hiện nay của xuất 

khẩu gạo Việt Nam cũng như là trên thế giới. Đề tài “Nghiên cứu lợi thế so 

sánh trong xuất khẩu gạo của Việt Nam” là hết sức cần thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Trên cơ sở tìm hiểu về lợi thế so sánh và đánh giá những lợi thế trong xuất 

khẩu gạo của Việt Nam, đề tài đề xuất các giải pháp để có thể nâng cao lợi thế 

so sánh trong xuất khẩu gạo Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường 

hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thị trường thế giới. 

3. Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, đề tài tập trung vào những nội 

dung nghiên cứu chính sau: 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận về lợi thế so sánh; 

 Nghiên cứu thực trạng lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo của Việt Nam; 

 Đề xuất một số giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo của 

Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lợi thế so sánh 

của các ngành kinh tế. 

 Phạm vi nghiên cứu: 

+ Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu lợi thế so sánh trong xuất khẩu 

gạo của Việt Nam. 

+ Phạm vi thời gian: Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ năm 2000 

đến năm 2021. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp thu thập số liệu: các dữ liệu được sử dụng trong luận văn là 

các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ sách, báo, tạp chí, các trang web uy tín như 

UN COMTRADE, International Trade Center (ITC), Vietnamnet, Vietnambiz... 
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 Phương pháp phân tích dữ liệu: 

+ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu tài liệu, học thuyết... để 

đưa ra cơ sở lý luận về lợi thế so sánh. 

+ Phương pháp thống kê: phương pháp này được sử dụng để thu thập, tổng 

hợp, phân tích cũng như so sánh số liệu trong xuất khẩu gạo Việt Nam và thế 

giới, tính toán lợi thế so sánh theo các chỉ tiêu được đề xuất nhằm đánh giá thực 

trạng và đưa ra định hướng, giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu 

gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới. 

6. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục thì đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về lợi thế so sánh 

Chương 2: Thực trạng lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo Việt Nam 

Chương 3: Giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo của Việt 

Nam 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI THẾ SO SÁNH 

1.1. Khái niệm lợi thế so sánh 

Lợi thế so sánh là một nguyên tắc trong kinh tế học phát biểu rằng mỗi quốc 

gia sẽ được lợi khi quốc gia chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu những hàng 

hóa mà mình có thể sản xuất với chi phí tương đối thấp (hay tương đối có hiệu 

quả hơn các nước khác); ngược lại, mỗi quốc gia sẽ được lợi nếu nó nhập khẩu 

những hàng hóa mà mình có thể sản xuất với chi phí tương đối cao (hay tương 

đối không hiệu quả bằng các nước khác). 

Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ lợi thế so sánh khi mô tả chi phí cơ hội 

của hai nhà sản xuất. Nhà sản xuất nào có chi phí cơ hội nhỏ hơn để sản xuất 

một hàng hóa, nghĩa là phải từ bỏ ít hàng hóa khác hơn để sản xuất ra hàng hóa 

đó, được cho là có lợi thế so sánh trong việc sản xuất hàng hóa đó. Ví dụ, 1 

pound thịt tiêu tốn của chủ trang trại 1/8 pound khoai tây. Tương tự, vì 1 pound 

khoai tây khiến người nông dân tốn 1/2 pound thịt, 1 pound thịt khiến người 

nông dân tốn 2 pound khoai tây. Khi đó, người nông dân có chi phí cơ hội sản 

xuất khoai tây thấp hơn người chủ trang trại (1/2 pound so với 8 pound thịt). 

Chủ trang trại có chi phí cơ hội để sản xuất thịt thấp hơn so với người nông dân 

(1/8 pound so với 2 pound khoai tây). Do đó, người nông dân có lợi thế so sánh 

trong việc trồng khoai tây và chủ trang trại có lợi thế so sánh trong việc sản xuất 

thịt. [20] 

Xu hướng chuyên môn hóa là tất yếu trong thế giới sản xuất phức tạp quy 

mô lớn ngày nay. Không ai trong số chúng ta có thể sản xuất thậm chí một phần 

nhỏ của tất cả các sản phẩm mà chúng ta tiêu dùng. Nguyên tắc lợi thế so sánh 

cho thấy việc chuyên môn hóa sẽ có lợi cho tất cả các nước, ngay cả khi một 

nước có hiệu quả tuyệt đối trong việc sản xuất tất cả các mặt hàng so với các 

nước khác. Nếu các nước chuyên môn hóa trong những sản phẩm mà họ có lợi 

thế so sánh tương đối thì thương mại cũng sẽ có lợi cho tất cả các nước. [4] 

Nhà kinh tế học được giải thưởng Nobel năm 1970 Paul Samuelson đã viết: 

“Mặc dù có những hạn chế, lý thuyết lợi thế so sánh vẫn là một trong những 

chân lý sâu sắc nhất của mọi môn kinh tế học. Các quốc gia không quan tâm đến 
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lợi thế so sánh đều phải trả một cái giá rất đắt bằng mức sống và tăng trưởng 

kinh tế của chính mình” [17]. 

1.2. Lý thuyết lợi thế so sánh 

1.2.1. Bối cảnh ra đời và đôi nét về tác giả 

Học thuyết của David Ricardo ra đời trong thời kì cách mạng công nghiệp 

đã hoàn thành, khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xác lập địa vị 

thống trị hoàn toàn với 2 giai cấp tư sản và vô sản đối lập nhau; phân công lao 

động xã hội phát triển, mâu thuẫn giai cấp bộc lộ rõ ràng hơn. 

David Ricardo (1772 – 1823) là một nhà kinh tế học cổ điển nổi tiếng các 

với lý thuyết về tiền lương và lợi nhuận, lý thuyết về giá trị lao động, lý thuyết 

về lợi thế so sánh và lý thuyết về thuế tô. 

Một trong số những lý thuyết nổi bật mà Ricardo đưa ra trong “Nguyên tắc 

Kinh tế Chính trị và Thuế” là lý thuyết về lợi thế so sánh. 

1.2.2. Quá trình phát triển lợi thế so sánh của David Ricardo  

Lý thuyết lợi thế so sánh được phát triển từ lý thuyết lợi thế tuyệt đối của 

Adam Smith. Adam Smith là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về lợi thế tuyệt đối 

của hoạt động ngoại thương. Trong mô hình kinh tế cổ điển, chúng ta đã biết các 

nhà kinh tế cổ điển cho đất đai là giới hạn của tăng trưởng. Khi nhu cầu lương 

thực tăng lên, phải tiếp tục sản xuất trên những đất đai cằn cỗi, không đảm bảo 

được lợi nhuận cho các nhà tư bản thì họ sẽ không sản xuất nữa. Các nhà kinh tế 

cổ điển gọi đây là bức tranh đen tối của tăng trưởng. Trong điều kiện đó, Adam 

Smith cho rằng có thể giải quyết bằng cách nhập khẩu lương thực từ nước ngoài 

với giá rẻ hơn. Việc nhập khẩu này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước. Lợi ích 

này được gọi là lợi thế tuyệt đối của hoạt động ngoại thương. 

Lợi thế tuyệt đối là lợi thế đạt được trong trao đổi thương mại quốc tế khi 

mỗi quốc gia tập trung chuyên môn hoá vào sản xuất và trao đổi những sản 

phẩm có mức chi phí sản xuất thấp hơn hẳn so với các quốc gia khác và thấp 

hơn mức chi phí trung bình của quốc tế, khi đó tất cả các quốc gia đều cùng có 

lợi [16]. Lý thuyết này chỉ giải thích được một phần thương mại quốc tế giữa các 

nước đều phải có lợi thế tuyệt đối nhưng khác nhau về mặt hàng lợi thế mà 

không giải thích được quan hệ thương mại giữa các nước có lợi thế tuyệt đối ở 

hầu hết các mặt hàng với các nước hầu như không có lợi thế tuyệt đối ở mặt 
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hàng nào hoặc có rất ít lợi thế tuyệt đối. Trong những trường hợp đó, liệu các 

quốc gia còn giao thương được với nhau nữa không và lợi ích của các quốc gia 

sẽ như thế nào?  

Kế thừa và phát triển lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, năm 1817, 

nhà kinh tế học người Anh David Ricardo đã cho ra đời tác phẩm “Nguyên lý 

của Kinh tế chính trị và thuế khoá”, trong đó ông đã đề cập tới lợi thế so sánh 

(Comparative advantage). Ricardo đã nhấn mạnh: Những nước có lợi thế tuyệt 

đối hoàn toàn hơn hẳn các nước khác, hoặc bị kém lợi thế tuyệt đối so với các 

nước khác trong sản xuất mọi sản phẩm, thì vẫn có thể và vẫn có lợi khi tham 

gia vào phân công lao động và thương mại quốc tế bởi vì mỗi nước có một lợi 

thế so sánh nhất định về sản xuất một số sản phẩm và kém lợi thế so sánh nhất 

định về sản xuất các sản phẩm khác. Bằng việc chuyên môn hoá sản xuất và 

xuất khẩu sản phẩm mà nước đó có lợi thế so sánh, tổng sản lượng về sản phẩm 

trên thế giới sẽ tăng lên, kết quả là mỗi nước đều có lợi ích từ thương mại. Như 

vậy lợi thế so sánh là cơ sở để các nước buôn bán với nhau và là cơ sở để thực 

hiện phân công lao động quốc tế. 

1.2.2.1. Các giả thiết của Ricardo 

 Mọi nước có lợi về một loại tài nguyên và tất cả các tài nguyên đã được 

xác định.  

 Các yếu tố sản xuất dịch chuyển trong phạm vi một quốc gia. 

 Các yếu tố sản xuất không được dịch chuyển ra bên ngoài. 

 Mô hình của Ricardo dựa trên học thuyết về giá trị lao động. 

 Công nghệ của hai quốc gia như nhau. 

 Chi phí sản xuất là cố định. 

 Sử dụng hết lao động (lao động được thuê mướn toàn bộ). 

 Nền kinh tế cạnh tranh hoàn hảo. 

 Chính phủ không can thiệp vào nền kinh tế. 

 Chi phí vận chuyển bằng không. 

 Phân tích mô hình thương mại có hai quốc gia và hai hàng hoá. 

1.2.2.2. Phân tích lợi ích thương mại khi áp dụng lợi thế so sánh 
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Lợi thế so sánh là sự khác biệt tương đối về năng suất lao động (hay chi phí 

lao động) giữa hai quốc gia về một sản phẩm. 

Quy luật lợi thế so sánh mà Ricardo rút ra là: mỗi quốc gia nên chuyên môn 

hoá vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mà quốc gia đó có lợi thế so sánh và 

nhập khẩu sản phẩm mà quốc gia đó không có lợi thế so sánh. 

Ông đã phân tích, làm sáng tỏ như sau: 

Bảng 1.1. Chi phí về lao động để sản xuất 

Sản phẩm Anh (giờ công) 
Bồ Đào Nha (giờ 

công) 

Lúa mì 15 10 

Rượu vang 30 15 

 

Trong ví dụ này, Bồ Đào Nha có lợi thế tuyệt đối so với Anh trong sản xuất 

cả về lúa mì lẫn rượu vang: năng suất lao động của Bồ Đào Nha gấp 2 lần Anh 

trong sản xuất rượu vang và gấp 1,5 lần trong sản xuất lúa mì. Theo suy nghĩ 

thông thường, trường hợp này Bồ Đào Nha sẽ không nên nhập khẩu mặt hàng 

nào từ Anh cả. Nhưng phân tích của Ricardo đã dẫn đến kết luận hoàn toàn 

khác: 

 1 đơn vị rượu vang tại Anh sản xuất phải tốn chi phí tương đương với chi 

phí sản xuất 2 đơn vị lúa mì (hay nói cách khác, chi phí cơ hội sản xuất 1 đơn vị 

rượu vang là 2 đơn vị lúa mì); trong khi đó, tại Bồ Đào Nha để sản xuất 1 đơn vị 

rượu vang chỉ mất chi phí tương đương với chi phí sản xuất 1,5 đơn vị lúa mì 

(hay chi phí cơ hội để sản xuất 1 đơn vị rượu vang là 1,5 đơn vị lúa mì). Như 

vậy, Bồ Đào Nha sản xuất rượu vang rẻ hơn tương đối so với ở Anh. 

 Tương tự vậy, ở Anh, sản xuất lúa mỳ rẻ hơn tương đối so với Bồ Đào 

Nha. Vì chi phí cơ hội chỉ có 0,5 đơn vị rượu vang trong khi Bồ Đào Nha phải 

mất 2/3 đơn vị rượu vang. Hay nói một cách khác, Bồ Đào Nha có lợi thế so 

sánh về sản xuất rượu vang còn Anh có lợi thế so sánh về sản xuất lúa mì.  

Để thấy được cả 2 nước sẽ cùng có lợi nếu chỉ tập trung vào sản xuất hàng 

hóa mà mình có lợi thế so sánh: Bồ Đào Nha chỉ sản xuất rượu vang còn Anh 

chỉ sản xuất lúa mỳ rồi trao đổi thương mại với nhau. 
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Lợi thế so sánh được phân tích qua ví dụ sau: Hai nước Anh và Bồ Đào Nha 

có các điều kiện kinh tế như nhau và nguồn lực lao động của mỗi nước là 180 

giờ công lao động. Họ đều có thể sản xuất 2 loại hàng hóa là lúa mì và rượu 

vang. 

 Nếu không có thương mại, cả 2 nước sẽ sản xuất cả 2 hàng hóa thì số 

lượng sản phẩm tối đa mỗi nước có thể sản xuất được là: 

Bảng 1.2. Trước khi có thương mại 

Sản phẩm Anh Bồ Đào Nha 

Số đơn vị lúa mì 12 18 

Số đơn vị rượu vang 6 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Đường giới hạn khả năng tiêu dùng của mỗi nước khi chưa có 

thương mại quốc tế 

 

Theo phân tích, Anh có lợi thế so sánh về lúa mì, Bồ Đào Nha có lợi thế so 

sánh về rượu vang. Mỗi nước nên chuyên môn hóa sản xuất sản phẩm mình có 

lợi thế so sánh. Khi đó, mỗi nước đều có lợi, đường giới hạn khả năng tiêu dùng 

của mỗi nước đều được mở rộng. 

 Khi nước Anh và Bồ Đào Nha chuyên môn hóa sản xuất dựa trên lợi thế 

so sánh của mình và tham gia thương mại quốc tế thì số lượng sản phẩm tối đa 

mỗi nước có thể sản xuất ra sẽ là: 

Lúa mì 
Lúa mì 

Rượu vang Rượu vang 

12 

6 12 

18 

Nước Anh Nước Bồ Đào Nha 
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Bảng 1.3. Sau khi có thương mại  

Sản phẩm Anh Bồ Đào Nha 

Số đơn vị lúa mì 12 24 

Số đơn vị rượu vang 8 12 

 

Nếu có thương mại quốc tế, nước Bồ Đào Nha sẽ sản xuất rượu (180/15 = 12 

đơn vị rượu vang) trao đổi với nước Anh để lấy lúa mì ((12 x 30)/15 = 24 đơn vị 

lúa mì). Còn nếu nước Bồ Đào Nha sản xuất lúa mì thì với 180 đơn vị nguồn lực 

chỉ sản xuất được (180/10 = 18 đơn vị lúa mì). Nhờ có thương mại quốc tế, khả 

năng tiêu dùng của nước Bồ Đào Nha tăng thêm 6 đơn vị lúa mì. Nếu có thương 

mại quốc tế thì nước Anh sẽ sản xuất lúa mì (180/15 = 12 đơn vị lúa mì) trao đổi 

với nước Bồ Đào Nha để lấy rượu vang ((12 x 10)/15 = 8 đơn vị rượu vang). 

Như vậy, nhờ có thương mại quốc tế, khả năng tiêu dùng của nước Anh tăng 

thêm 2 đơn vị rượu vang. Sự gia tăng khả năng tiêu dùng của mỗi nước khi có 

thương mại quốc tế được mô tả qua hình 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Thương mại quốc tế làm tăng khả năng tiêu dùng của mỗi nước 

 

Tuy nhiên phân tích của Ricardo phải kèm theo nhưng giả định sau: 

Lúa mì 

Rượu vang Rượu vang 

12 

6 12 

18 

Nước Anh Nước Bồ Đào Nha 

8 

24 

Lúa mì 
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 Không có chi phí vận chuyển hàng hóa. 

 Chi phí sản xuất cố định không thay đổi theo quy mô. 

 Chỉ có hai nước sản xuất hai loại sản phẩm. 

 Những hàng hóa trao đổi giống hệt nhau. 

 Các nhân tố sản xuất chuyển dịch một cách hoàn hảo. 

 Không có thuế quan và rào cản thương mại. 

 Thông tin hoàn hảo dẫn đến cả người bán và người mua đều biết nơi có 

hàng hóa rẻ nhất trên thị trường quốc tế. 

 Không chỉ các nhà kinh tế học thời đầu mà chính Ricardo cũng sử dụng lý 

thuyết giá trị của lao động: 

Theo lý thuyết giá trị của lao động, giá trị hay giá cả của hàng hoá phụ 

thuộc nhiều vào số lượng lao động được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá đó. 

Điều này ngụ ý rằng:  

(1) hoặc lao động là yếu tố duy nhất để sản xuất ra hàng hóa hoặc lao 

động được sử dụng với một tỷ lệ cố định như nhau ở tất cả các loại hàng hoá. 

(2) lao động là đồng nhất (nghĩa là chỉ có một loại lao động).  

Vì cả hai giả thiết này không hợp lý nên chúng ta không thể giải thích lợi 

thế so sánh dựa trên lý thuyết giá trị của lao động. 

1.2.2.3. Sự phát triển lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo 

Những nhà kinh tế thế hệ sau và theo trường phái Ricardo (còn gọi là 

Ricardian) tiếp tục nghiên cứu về lợi thế so sánh dựa trên cách tiếp cận khác hơn 

và mở rộng mô hình nghiên cứu so với Ricardo. Tiêu biểu như Haberler [3], 

Heckscher – Ohlin [3] và Paul Krugman. [17] Haberler đã vận dụng lý thuyết chi 

phí cơ hội để nghiên cứu giải thích lợi thế so sánh. Mô hình nghiên cứu của 

Ricardo với một yếu tố sản xuất đó là lao động, nhưng đối với Heckscher – 

Ohlin nghiên cứu lợi thế so sánh với mô hình 2 yếu tố sản xuất, đó là lao động 

và vốn trong điều kiện chi phí cơ hội tăng. Mô hình thương mại của Heckscher – 

Ohlin còn gọi là 2 x 2 x 2 (2 quốc gia, 2 sản phẩm và 2 yếu tố sản xuất). Paul 

R.Krugman xem xét lợi thế so sánh trong trường hợp nhiều hàng hoá... 

Lợi thế so sánh trong trường hợp nhiều nước 

Trong quy mô hai nước, mô hình thương mại luôn đúng. Với hai loại hàng 

hoá, mô hình thương mại được quyết định bởi lợi thế so sánh dựa trên đại lượng 
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tương đối về lao động. Trong mô hình nhiều nước, có sự xuất hiện của tiền, mô 

hình thương mại được quyết định bởi tiền lương và chi phí lao động tương đối.  

Trở lại với thế giới chỉ có 2 loại hàng hoá, để nhằm đơn giản việc phân tích, 

chúng ta hãy kiểm nghiệm trong trường hợp trao đổi giữa 3 nước để khái quát 

hoá mô hình thương mại. Ví dụ sau đây chỉ ra một cơ sở rõ ràng cho việc trao 

đổi bởi vì giá trị trao đổi khác nhau giữa các nước.  

Để làm rõ các nhận xét ở trên, hãy xem xét và phân tích ví dụ sau: 

Bảng 1.4. Mô hình thương mại 3 quốc gia, 2 hàng hóa 

Quốc gia Cá (F) 
Dao kéo 

(C) 

Tỷ lệ giá nước 

TM 

Thụy Điển 4h/1đv 10h/1đv 1C = 2,5F 

Đức 5h/1đv 15h/1đv 1C = 3F 

Pháp 5h/1đv 20h/1đv 1C = 4F 

 

Mục tiêu trao đổi chỉ xảy ra giữa hai nước có giá trị trước thương mại (giá 

nội bộ) chênh lệch nhất. Ở đây ta thấy lợi ích của thương mại xẩy ra giữa Thuỵ 

Điển và Pháp. Bởi vì tỷ lệ giá nội bộ giữa hai nước này cách xa nhau nhất. Cân 

bằng trong trao đổi sẽ nằm đâu đó giữa tỷ lệ 1C : 2,5F và 1C : 4F (dấu : với 

nghĩa là đổi). 

Thuỵ Điển có lợi thế so sánh trong sản xuất dao kéo, do (10/20 < 4/5). Pháp 

có lợi thế so sánh trong việc sản xuất cá và mô hình thương mại giữa hai nước 

được quyết định như trong trường hợp mô hình thế giới chỉ có hai nước. Thế còn 

nước Đức thì sao? Đức có thể thực hiện thương mại hay không? Nếu có thì hàng 

hoá nào của Đức sẽ có lợi thế? 

Giống như hàng hoá trung gian trong ví dụ có nhiều hàng hoá, vai trò 

thương mại của nước trung gian không có câu trả lời. Việc tham gia thương mại 

của Đức sẽ phụ thuộc vào điều kiện trao đổi quốc tế. Ba khả năng tồn tại trong 

khoảng (1C : 2,5F – 1C : 4F). Điều kiện thực hiện trao đổi có thể là: 1C : 3F; 

1C: > 3F hay 1C : < 3F. 

 Trong trường hợp đầu tiên, (1C : 3F), điều kiện thực hiện thương mại 

chính xác bằng với giá nội địa ở Đức. Như vậy, Đức không có lợi khi thực hiện 

trao đổi. 
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 Trong trường hợp thứ hai 1C : > 3F (đổi 1C lấy nhiều hơn 3 F), ví dụ ta 

đổi 1C = 3,5F. Lúc này, Đức sẽ có lợi khi thực hiện trao đổi bởi vì tỷ lệ trao đổi 

quốc tế khác với tỷ lệ trao đổi trong nước. Đức sẽ có lợi khi xuất khẩu dao kéo 

(C) và nhập khẩu cá (F). Đức sẽ đổi được 1C lấy 3,5F trong khi trong nước 1C 

chỉ đổi được 3F. Mô hình trao đổi trên thế giới lúc này sẽ là Đức và Thuỵ Điển 

xuất khẩu dao kéo (C) và nhập khẩu cá (F) từ Pháp. 

 Trong trường hợp thứ ba 1C: < 3 F, ví dụ ta cho rằng 1C = 2,8F. Như vậy, 

Đức lại có thể thực hiện thương mại vì tỷ lệ trao đổi 1C = 2,8F khác với 1C = 3F 

tại Đức. Tuy nhiên, mô hình trao đổi lúc này không giống như ở trường hợp thứ 

hai. Đức sẽ xuất khẩu cá (F) và nhập khẩu dao kéo (C) và 1 dao kéo sẽ chỉ đổi 

được 2,8 cá (F) so với 1 dao kéo đổi được 3 cá (trong nước). Mô hình thương 

mại của thế giới sẽ là Pháp và Đức xuất khẩu cá và nhập khẩu dao kéo từ Thuỵ 

Điển. Khi tỷ lệ trao đổi thương mại quốc tế được xác định, ta sẽ biết được nước 

nào là nước trung gian. Và thương mại sẽ xảy ra chỉ khi tỷ lệ trao đổi trên thế 

giới lớn hơn hoặc nhỏ hơn tỷ lệ giá trao đổi nội địa. 

1.2.3. Lợi ích của lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo 

 Lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo được coi là lý thuyết cơ bản, đặt cơ 

sở nền tảng cho thương mại quốc tế và được coi là lý thuyết quan trọng nhất của 

Kinh tế quốc tế. 

 Lý thuyết này đã vạch ra cơ sở khoa học của thương mại quốc tế là sự 

khác biệt về lợi thế tương đối trong sản xuất một loại hàng hóa nào đó. 

 Lý thuyết lợi thế so sánh đã khắc phục được hạn chế của lợi thế tuyệt đối 

mà Adam Smith đưa ra, đó là đã giải thích được rằng tất cả các quốc gia đều có 

lợi khi tham gia thương mại kể cả trong trường hợp một nước không có lợi thế 

tuyệt đối về nhiều mặt hàng. Lý thuyết lợi thế so sánh mang tính khái quát hơn. 

Dựa vào lý thuyết lợi thế so sánh, một quốc gia sẽ chuyên môn hóa vào sản xuất 

loại hàng hóa mà quốc gia đó có lợi thế so sánh chứ không phải chỉ căn cứ vào 

lợi thế tuyệt đối. 

 Chỉ ra được lợi ích của quá trình phân công lao động quốc tế (kế thừa lý 

thuyết của Adam Smith). 

 Chi phí cơ hội thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Các quốc gia hoặc 

các doanh nghiệp có lợi thế so sánh có thể tập trung lao động, vốn và nguồn lực 
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của họ vào sản xuất đòi hỏi chi phí cơ hội thấp hơn và do đó đạt được tỷ suất lợi 

nhuận cao hơn. 

 Tăng hiệu quả: Các doanh nghiệp chọn chuyên môn hóa sản xuất hàng 

hóa hoặc dịch vụ mà họ có thể tạo ra hiệu quả hơn sau đó mua những gì họ 

không thể tạo ra một cách hiệu quả từ các đối tác thương mại. 

 Lợi thế cạnh tranh và lợi thế tuyệt đối: Các doanh nghiệp tham gia vào 

lĩnh vực thương mại áp dụng lợi thế so sánh để tận dụng lợi thế của mình. Khi 

làm như vậy, họ có thể đạt được lợi thế cạnh tranh hoặc thậm chí là lợi thế tuyệt 

đối. 

 

1.2.4. Công thức tính lợi thế so sánh 

Hiện nay có một số phương pháp đo lường lợi thế so sánh hoặc cạnh tranh 

quốc gia. Trong số các phương pháp đó là tính toán lợi thế so sánh trông thấy 

(Revealed Comparative Advantage – RCA). Hệ số này do nhà kinh tế học 

Balassa đề xuất vào năm 1965 để đo lường lợi thế so sánh theo số liệu xuất khẩu 

như sau [19] : 

“RCA” – Lợi thế so sánh biểu hiện (The co-efficient of Revealed 

Comparative Advantage) dùng để đo lường lợi thế so sánh của sản phẩm này 

với sản phầm khác và nước này với nước khác. Đến nay RCA được các nước sử 

dụng như là một chỉ số để đo lường lợi thế so sánh. Hệ số RCA chỉ ra khả năng 

cạnh tranh xuất khẩu của một quốc gia về một sản phẩm xác định trong mối 

tương quan với mức xuất khẩu thế giới của sản phẩm đó. 

Công thức: 

𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 =  

𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖

𝑋𝑤𝑗
𝑋𝑤

 

Trong đó: 

 𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗: Hệ số biểu thị lợi thế so sánh trong xuất khẩu sản phẩm j của 

nước i; 

 𝑋𝑖𝑗: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của nước i; 

 𝑋𝑖: Tổng kim ngạch xuất khẩu của nước i; 

 𝑋𝑤𝑗: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của thế giới; 
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 𝑋𝑤: Tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới. 

Nếu: 

 RCA > 4: nước i có lợi thế so sánh cao với sản phẩm j; 

 2 < RCA ≤ 4: nước i có lợi thế so sánh trung bình đối với sản phẩm j; 

 1 < RCA ≤2: Nước i có lợi thế so sánh thấp đối với sản phẩm j; 

 RCA < 1: Nước i không có lợi thế so sánh. 

 

 

 

 

 

Bảng 1.5. Một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam năm 2001 và năm 2017  

(theo phân loại HS 2 chữ số)  

Tên mặt hàng 
Chỉ số RCA 

Năm 2001 Năm 2017 

Thiết bị điện, điện tử 0,28 2,76 

Giày dép 14,06 9,54 

Máy móc, thiết bị cơ khí 0,29 0,54 

Sản phẩm dệt may (không dệt kim) 6,04 4,08 

Sản phẩm dệt may (dệt kim) 1,48 3,88 

Thủy sản 16,80 2,82 

Cà phê, chè, gia vị 19,11 5,85 

Nguồn: International Trade Centre [27] 

Trong các nhóm mặt hàng, mặt hàng Thiết bị điện, điện tử có RCA tăng liên 

tục (RCA năm 2001 là 0,29 – không có lợi thế so sánh, đến năm 2017 là 2,76 – 

có lợi thế so sánh); mặc dù hai mặt hàng là  Máy móc, thiết bị cơ khí và Gương 

kính cũng có RCA tăng liên tục nhưng RCA vẫn còn nhỏ hơn 1 – không có lợi 

thế so sánh. Những sự thay đổi này phần lớn vẫn còn phải dựa vào lợi thế nguồn 

lao động dồi dào, chi phí lao động rẻ. 

1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu  

1.3.1. Các công tình nghiên cứu nước ngoài 

a. Andahale Ashish và Elumalai Kannan đã phân tích về “Lợi thế so sánh 

của Ấn Độ trong các sản phẩm nông sản chế biến” [18] 
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Nghiên cứu phân tích cấu trúc của lợi thế so sánh ở Ấn Độ và những thay 

đổi của nó trong khoảng thời gian 11 năm từ 2003 đến 2013. Tổng số 116 sản 

phẩm nông nghiệp chế biến được nhóm thành ba nhóm là sản phẩm động vật 

chế biến, sản phẩm rau chế biến và sản phẩm thực phẩm chế biến. Phân tích đã 

được thực hiện bằng cách sử dụng bốn biến thể của các chỉ số về lợi thế so sánh 

bộc lộ. Nghiên cứu cũng đã tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau về tính nhất 

quán và ổn định của các chỉ số trong những năm qua. 

Nghiên cứu đã phân tích 32 sản phẩm động vật chế biến trong đó có 7 sản 

phẩm có lợi thế so sánh. Đây là những sản phẩm mà cả bốn chỉ số đều thể hiện 

lợi thế so sánh bộc lộ. Kết quả cho thấy rằng RCA đối với thịt của động vật họ 

bò, đông lạnh đã tăng lên trong quá trình nghiên cứu và vẫn duy trì được thứ 

hạng cao trong số các sản phẩm động vật chế biến. RCA của cá đông lạnh không 

bao gồm cá phi lê đã ổn định trong những năm qua. Động vật giáp xác ướp lạnh, 

đông lạnh, sấy khô giảm mạnh trong khi nhuyễn thể ướp lạnh, đông khô, trứng 

gia cầm, mật ong tự nhiên giảm nhẹ qua các năm.  

b. Vildan Serin và Abdulkadir Civan đã nghiên cứu về “Lợi thế so sánh 

được bộc lộ và khả năng cạnh tranh: Nghiên cứu điển hình về Thổ Nhĩ Kỳ 

đối với EU” [24] 

Nghiên cứu đã điều tra lợi thế so sánh của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngành công 

nghiệp cà chua, dầu ô liu và nước ép trái cây và lợi thế này đã thay đổi như thế 

nào trong giai đoạn 1995 – 2005 ở thị trường EU. Họ đã sử dụng hai chỉ số quan 

trọng để phân tích là lợi thế so sánh bộc lộ (RCA) và chỉ số Hiệu suất xuất khẩu 

so sánh (CEP). Họ đã ước lượng hàm cầu nhập khẩu của EU đối với các nước 

đối thủ. Giả thuyết của họ là nếu Thổ Nhĩ Kỳ là đối thủ cạnh tranh của các quốc 

gia này, thì giá của nó có ảnh hưởng đáng kể đến hàm cầu xuất khẩu. Kết quả 

của họ chỉ ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế so sánh cao về nước ép trái cây và dầu 

ô liu trên thị trường EU, nhưng lại không có lợi thế so sánh về cà chua trên thị 

trường. 

c. Zarqa Khalid, Muhammad Asad ur Rehman Naseer, Raza Ullah và 

Shahzad Khan đã nghiên cứu về “Đo lường năng lực cạnh tranh thương mại 

toàn cầu của cây bông Pakistan” [21] 

Bông là cây trồng mang lại doanh thu phi lương thực đáng kể nhất của 

Pakistan và nó đóng góp đáng kể vào thu nhập quốc dân của đất nước. Bông 

cung cấp nguyên liệu thô cho ngành dệt may trong nước và cũng được xuất khẩu 
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ở dạng thô và đã qua chế biến sang các nước khác. Pakistan từng là nước xuất 

khẩu ròng bông nhưng hiện trở thành nước nhập khẩu ròng do tiêu dùng nội địa 

liên tục và sản lượng trì trệ. Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh 

thương mại của mặt hàng bông đối với 10 nước xuất khẩu bông hàng đầu thế 

giới bằng cách sử dụng các chỉ số lợi thế so sánh bộc lộ và các chỉ số lợi thế 

cạnh tranh tương đối. 

Các thị trường xuất khẩu bông chính của Pakistan là Trung Quốc, 

Bangladesh, Ý và Hoa Kỳ (ITC, 2019). Chỉ số Lợi thế bộc lộ (RCA) của Balassa 

(1965) được sử dụng để tính toán lợi thế so sánh của ngành bông của các quốc 

gia được chọn. RCA được tính toán cho các quốc gia được chọn cho thấy các 

mẫu khác nhau giữa các quốc gia trong giai đoạn xem xét. Nó tiết lộ rằng 9 

trong số 10 quốc gia gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Brazil và Ý có lợi thế so sánh trong xuất khẩu bông vì giá trị 

RCA của họ cao hơn 1 trong khi Hồng Kông có bất lợi so sánh vì giá trị RCA 

được tính toán của nó nhỏ hơn 1. Tình hình của ngành bông Pakistan có lợi thế 

so sánh vì Pakistan là nước xuất khẩu bông lớn thứ tư và có lợi thế so sánh cao 

nhất trong số các quốc gia trên.  

d. Dini Rochdiani và Eliana Wulandari đã phân tích về “Năng lực cạnh 

tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu quế của Indonesia” [22] 

Quế là một trong những mặt hàng gia vị của đồn điền đóng góp cho nền kinh 

tế Indonesia. Indonesia là nước xuất khẩu quế lớn nhất thế giới về tổng khối 

lượng xuất khẩu quế, nhưng xét về tổng giá trị xuất khẩu, Indonesia đứng thứ 

hai sau Sri Lanka. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích khả năng cạnh 

tranh so sánh của quế Indonesia giữa các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường 

Hoa Kỳ và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của xuất 

khẩu quế Indonesia tại Hoa Kỳ. Kết quả phân tích cho thấy quế Indonesia có khả 

năng cạnh tranh trên thị trường Hoa Kỳ, nhưng xuất khẩu quế của Sri Lanka có 

khả năng cạnh tranh mạnh hơn quế của Indonesia tại thị trường Hoa Kỳ. 

Kết quả tính toán RCA của Indonesia cho thấy mặt hàng quế của Indonesia 

xuất khẩu sang Hoa Kỳ có lợi thế so sánh hoặc khả năng cạnh tranh. Điều này 

có thể được quan sát từ giá trị RCA của quế Indonesia so với Hoa Kỳ, có giá trị 

lớn hơn một. Tương tự như vậy, giá trị RCA của quế Sri Lanka xuất khẩu sang 

Hoa Kỳ có lợi thế so sánh hoặc khả năng cạnh tranh mạnh, có thể quan sát thấy 

ở giá trị RCA lớn hơn 1. Giá trị trung bình của RCA Sri Lanka (67,93) cao hơn 
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nhiều so với trung bình RCA của Indonesia (9,54), điều đó có nghĩa là quế Sri 

Lanka có lợi thế so sánh hoặc khả năng cạnh tranh cao hơn so với quế Indonesia 

trên thị trường Hoa Kỳ. 

1.3.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam 

a. Nguyễn Anh Thu lý giải cho trọng tâm của nghiên cứu là lợi thế so 

sánh và sự tham gia chuỗi gái trị toàn cầu của Việt Nam [1] 

Covid-19 làm thay đổi khá lớn lợi thế so sánh của các nền kinh tế trong ngắn 

hạn. Cho đến thời điểm này, các báo cáo đều cho thấy, các ngành sản xuất thiết 

bị y tế, dược phẩm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử đang có lợi thế nổi 

trội. Cùng với đó là những khuyến nghị dịch chuyển, thay đổi để khớp vào chuỗi 

sản xuất, chuỗi giá trị sẽ định hình sau đại dịch cho các ngành khác. 

Theo phương pháp Lợi thế bộc lộ (RCA), dựa trên thị phần, giá trị xuất 

khẩu, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế cho rằng, giai đoạn 2010 – 

2019, Việt Nam có lợi thế so sánh trong 9 nhóm hàng. Đó là da giày, mũ và các 

sản phẩm đội đầu, nguyên liệu dệt may, hàng dệt may, thiết bị điện tử gỗ và sản 

phẩm gỗ, sản phẩm thực vật, động vật sống và sản phẩm từ động vật. 

Nhưng đến năm 2020, chỉ còn 6 nhóm hàng được liệt kê trong danh sách 

này, gồm hàng dệt may, da giày, điện tử, gỗ, da và nguyên liệu dệt may. Ngược 

lại, các nhóm ngành giấy, bột giấy, khoáng sản, dầu mỏ, nhựa, kim loại cơ bản, 

thiết bị cơ khí, hóa chất... có tên trong các nhóm ngành không có lợi thế so sánh 

của Việt Nam.  

“Vấn đề là, khi so sánh RCA của Việt Nam trên toàn cầu trong năm qua đều 

giảm mạnh, trừ nhóm ngành điện tử và giày dép. Đến năm 2020, Việt Nam mất 

lợi thế so sánh ở nhóm hàng nông nghiệp, gồm cả sản phẩm động vật và thực 

vật. Trong 6 nhóm ngành trên, chỉ có một ngành có tốc độ RCA tăng nhanh là 

điện tử”. 

b. Tác giả Võ Minh Sang đã nghiên cứu về “Lợi thế so sánh trong sản 

xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long” [5] 

Từ năm 2009 – 2011, Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế so sánh trong 

sản xuất – xuất khẩu gạo, có lợi thế về chi phí nội nguồn và năng lực, lợi thế 

cạnh tranh trong xuất khẩu gạo. Trong giai đoạn này, giá trị ròng thu được từ 

xuất khẩu gạo nhiều hơn hơn chi phí nội nguồn sản xuất, có đóng góp cho xã 

hội. Nhưng từ năm 2012 – 2015, lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo của Đồng 

bằng sông Cửu Long đã không còn, chi phí nội nguồn phải huy động để phục vụ 
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cho sản xuất – xuất khẩu gạo nhiều hơn so với giá trị ròng thu được từ xuất khẩu 

gạo, ích lợi xã hội bị tổn thất và năng lực, lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu gạo 

cũng giảm mạnh. Nguyên nhân chính làm mất lợi thế so sánh trong sản xuất –  

xuất khẩu gạo từ năm 2012 – 2015 do: (1) Thâm dụng quá mức lợi thế sản xuất 

(thâm dụng quá mức yếu tố sản xuất dồi dào), dẫn đến “lạm phát cung: thừa sản 

lượng, giảm giá trị” nên tác động giảm giá xuất khẩu, trong khi đó chi phí tăng 

và (2) Thiếu/đầu tư không hiệu quả vào lợi thế cạnh tranh, nên lợi thế cạnh tranh 

thấp và giảm theo thời gian. 

 

 

c. Nguyễn Tiến Trung nghiên cứu về “Chế độ thương mại quốc tế của 

Việt Nam và lợi thế so sánh” [25] 

Về năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam là kết quả của những nỗ lực 

của Việt Nam trong việc tự do hóa và cải cách cơ chế thương mại của mình, 

mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tốc độ và chất lượng của cải cách và tự 

do hóa thương mại của Việt Nam nói chung bằng các chỉ số phân tích định 

lượng khác nhau. Các chính sách cải cách thương mại chính và hậu quả của 

chúng được đánh giá và sau đó định lượng cụ thể hơn các phân tích liên quan 

đến tỷ lệ bảo hộ danh nghĩa và hiệu quả, tính tương đồng trong xuất khẩu và so 

sánh tiết lộ lợi thế giữa Việt Nam và các thành viên ASEAN khác được trình 

bày. 

Chỉ số cho thấy lợi thế so sánh hiện tại của Việt Nam chủ yếu nằm ở các mặt 

hàng sơ cấp như ngũ cốc, cà phê, da sống, hạt có dầu, cao su, cá, than đá, gỗ và 

dầu thô. Việt Nam cũng có thế mạnh trong một số lĩnh vực hàng hóa sản xuất sử 

dụng nhiều lao động bao gồm hàng hóa du lịch, hàng dệt may, giày dép và đồ 

nội thất. 

Nghiên cứu của Nguyễn Tiến Trung (2002) dùng ERP, ESI (chỉ số tương 

đồng xuất khẩu) và RCA cho các nước ASEAN 6 (Thái Lan, Singapore, Việt 

Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines), số liệu từ 1995 – 1998, kết quả xác 

định Việt Nam (RCA = 71,53) và Thái Lan (RCA= 24,518) có lợi thế so sánh ở 

sản phẩm gạo, cà phê, cao su,... 
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Như vậy, chưa có công trình nào nghiên cứu về RCA về xuất khẩu gạo của 

Việt Nam nhất là với số liệu cập nhật đối với từng loại gạo. Vì thế, việc nghiên 

cứu lợi thế so sánh về xuất khẩu gạo của Việt Nam là một đề tài rất cần thiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương này đã nghiên cứu khái niệm lợi thế so sánh là một nguyên tắc trong 

kinh tế học phát biểu rằng mỗi quốc gia sẽ được lợi khi quốc gia chuyên môn 

hóa sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa mà mình có thể sản xuất với chi phí 

tương đối thấp (hay tương đối có hiệu quả hơn các nước khác); ngược lại, mỗi 

quốc gia sẽ được lợi nếu nó nhập khẩu những hàng hóa mà mình có thể sản xuất 

với chi phí tương đối cao (hay tương đối không hiệu quả bằng các nước khác). 

Quy luật lợi thế so sánh được nhà kinh tế người Anh David Ricardo nghiên cứu 

và chỉ ra rằng chuyên môn hóa quốc tế sẽ có lợi cho tất cả các quốc gia. Đây là 

một trong những quy luật quan trọng nhất, đặt cơ sở, nền móng cho mậu dịch 

quốc tế và được ứng dụng rộng rãi nhất. Theo quy luật này thì thậm chí một 

quốc gia kém hiệu quả hơn so với quốc gia kia trong việc sản xuất cả hai hàng 

hoá thì cả hai quốc gia vẫn có thể thu được lợi ích từ thương mại. Quốc gia đó sẽ 

chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu hàng hóa mà nó có lợi thế so sánh cao và 

nhập khẩu hàng hóa mà nó kém lợi thế so sánh. Quan điểm về lợi thế so sánh đã 

cho thấy rằng giữa các quốc gia nên mở cửa thương mại, trao đổi hàng hóa để 

cùng nhau phát triển tốt hơn. Để tính toán mức độ lợi thế so sánh, có thể sử dụng 

hệ số RCA của Balassa. Đây là lý thuyết cơ sở cơ bản của thương mại quốc tế, 

tuy vẫn còn một số hạn chế nhưng lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo 

có một ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với mọi quốc gia. 

Những nhà kinh tế đi sau và theo Ricardo đã bổ sung và hoàn thiện lý thuyết lợi 

thế so sánh sát với thực tiễn, làm phong phú lý thuyết lợi thế so sánh. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỢI THẾ SO SÁNH XUẤT KHẨU GẠO 

 CỦA VIỆT NAM 

2.1. Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay 

2.1.1. Khối lượng xuất khẩu gạo  

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trong khu vực 

và thế giới. Trong đó, gạo là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 

lực của Việt Nam. Có thể nói đây là ngành “thế mạnh mũi nhọn” của Việt Nam. 

Từ năm 2000 – 2015 sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục tăng. Cụ 

thể: lượng gạo xuất khẩu năm 2000 là 3,5 triệu tấn, năm 2010 là 6,89 triệu tấn 

và đến năm 2015 là 6,6 triệu tấn; tăng 88,6% so với năm 2000. Năm 2017 được 

xem là một năm thành công đối với ngành gạo vượt xa mục tiêu xuất khẩu 5 

triệu tấn gạo đặt ra từ đầu năm. Theo số liệu UN Comtrade, xuất khẩu gạo của 

Việt Nam năm 2017 đạt 5,8 triệu tấn với giá trị là 2,63 tỷ USD; tăng 20,98% về 

lượng và 21,97% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong thời gian này, thị 

trường được đánh giá là gặp nhiều khó khăn khi các quốc gia chuyển sang chính 

sách tự cung tự cấp lương thực; nhiều thị trường nhập khẩu gạo chính của Việt 

Nam ở khu vực Đông Nam Á đang dần thay đổi cơ chế điều hành nhập khẩu 

gạo, từ việc chính phủ nhập khẩu chuyển dần sang giao cho doanh nghiệp tư 

nhân đấu thầu hạn ngạch hoặc tự do hóa hoàn toàn thương mại gạo. 

 

Hình 2.1. Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2003 – 2021 

(ĐVT: triệu tấn) 
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Khối lượng gạo xuất khẩu năm 2021 đạt 5,71 triệu tấn tương ứng 3 tỷ USD. 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam chiếm khoảng 26,8% thị phần thế giới, đứng sau 

Ấn Độ và Thái Lan. Mặt hàng gạo của Việt Nam đã xuất khẩu sang 28 thị 

trường các nước (năm 2021), trong đó châu Á vẫn là khu vực thị trường trọng 

điểm, chiếm trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo; tiếp theo là châu Phi 19%; 

châu Âu 2%. Thị trường gạo xuất khẩu những năm qua do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid nên có nhiều biến động, cùng với diễn biến thời tiết không thuận lợi 

nhưng giá gạo xuất khẩu tăng do những năm gần đây xuất khẩu các loại gạo chất 

lượng cao và giảm dần tỷ trọng các loại gạo chất lượng trung bình và thấp [12]. 

Trong khuôn khổ hiệp định của WTO (Tổ chức Thương mại thế giới) và 

thỏa thuận song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam, Hàn Quốc phân bổ hạn 

ngạch 55.112 tấn cho Việt Nam từ 1/1/2020, thuế nhập khẩu ở mức 5%. Hạn 

ngạch được phân bổ cho Việt nam cao hơn mức hạn ngạch 28.494 tấn của Thái 

Lan – một trong những đối thủ cạnh tranh chính về gạo xuất khẩu của Việt Nam. 

Nhờ đó, trong 10 tháng năm 2020, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang 

Hàn Quốc đạt hơn 47.000 tấn, gấp khoảng 62 lần so với cùng kỳ 2019; đến năm 

2021 đạt sản lượng xuất khẩu gạo hơn 66.000 tấn, gồm các loại gạo có giá trị 

tăng cao như gạo lứt, gạo hữu cơ,... 

 

Hình 2.2. Khối lượng xuất khẩu gạo của các nước giai đoạn 2003-2021 

(ĐVT: triệu tấn) 
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Hình 2.2 thể hiện khối lượng gạo xuất khẩu của 10 nước đứng đầu thế giới 

về xuất khẩu gạo. Từ năm 2003 – 2011, Thái Lan luôn giữ vị trí đầu về xuất 

khẩu gạo với khối lượng tăng 7,34 – 10,71 triệu tấn. Tuy nhiên sau đó Ấn Độ 

vươn lên rất nhanh với khối lượng đạt 5,02 – 10,57 triệu tấn chỉ trong một năm 

từ 2011 – 2012, bỏ xa Thái Lan đến 3,84 triệu tấn trong năm 2012. Đỉnh điểm 

vào 2021, Ấn Độ đạt tới 21,28 triệu tấn (cao nhất từ năm 2003) tăng đến 6,67 

triệu tấn so với 2020 và bỏ rất xa các đối thủ khác. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 

thế giới về xuất khẩu gạo, ứng với khối lượng 5,71 triệu tấn vào năm 2021. Năm 

2016 – 2018 sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và các nước có giảm sút bởi 

nhiều lý do nhưng không đáng kể. Tuy nhiên sau thời gian đó lượng gạo xuất đi 

của các nước đều có xu hướng tăng trở lại. Myanmar bắt đầu xuất khẩu gạo ra 

thị trường khá muộn từ năm 2010 nhưng có sự tăng trưởng từ 0,38 – 1,69 triệu 

tấn từ 2010 – 2021. Italy luôn giữ được vị trí của mình từ 2003 – 2021 lượng 

gạo xuất khẩu ra thế giới đều đặn trên 0,5 triệu tấn, và đạt lượng cao nhất trong 

năm 2005 với 0,86 triệu tấn gạo xuất bán.  

Năm 2020, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, do dịch 

Covid–19 đã khiến nhu cầu gạo toàn cầu suy yếu, đồng baht tăng giá và tình 

trạng hạn hán kéo dài làm giảm sản lượng. Cụ thể sản lượng nước này năm 2020 

đạt gần 5,7 triệu tấn; giảm 2,7% so với năm 2019 – thấp hơn mức dự báo 7,5 

triệu tấn. Trong khi, gạo xuất khẩu Ấn Độ giảm nhẹ do tỷ giá đồng Rupee giảm, 

và nhu cầu đặt hàng từ các đối tác nước ngoài đang chững lại. Bên cạnh đó, diễn 

biến dịch Covid–19 khó lường khiến chính phủ Ấn Độ khó có thể gỡ bỏ phong 

tỏa hoàn toàn, nên kéo dài tình trạng thiếu hụt lao động logistics. Cụ thể, giá gạo 

tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan tăng từ 490 – 512USD/tấn lên 505 – 533 

USD/tấn (FOB Bangkok). Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giảm từ 368 – 373 

USD/tấn xuống còn 366 – 372 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 26/3 [13]. 

2.1.1. Giá trị và thị trường xuất khẩu gạo 

Sự chuyển dịch cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng 

được nhu cầu của người tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu, từ đó nâng cao 

giá trị gia tăng của gạo xuất khẩu. Tuy nhiên ngành lúa gạo Việt Nam vẫn gặp 

phải thách thức lớn từ các đối thủ cạnh tranh chính như Thái Lan với mức tăng 

trưởng sản xuất và xuất khẩu gạo của nước này năm 2021 đạt 6,97% về khối 

lượng và 18,11% về giá trị so với năm 2020. Việt Nam từ một nước có lượng 
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xuất khẩu gạo đứng thứ 4 thế giới (2003 – 2005) sau đó đã vươn lên đứng thứ 3 

(với giá trị là 1,5 triệu USD) và duy trì đến hiện nay. Năm 2008 giá trị xuất ra 

của nước ta tăng rất nhanh với giá trị 2,9 triệu USD; tăng 1,4 triệu USD so với 

2017. Với đó giá trị xuất khẩu của nước ta tăng đỉnh điểm vào giai đoạn 2011 – 

2012 với giá trị đạt được là 3,7 – 3,8 triệu USD; tăng 27% trong giai đoạn 2008 

– 2012. 
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Bảng 2.1. Giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam và các nước trong giai đoạn 2003 – 2021 (ĐVT:1000$) 

Thị 

trường 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Thế giới 
7.217.

416 

8.650.

520 

10.087.

452 

10.545.

992 

13.215.

416 

21.360.

450 

19.178.

855 

20.230.

788 

24.410.

223 

24.082.

608 

25.782.

217 

26.608.

334 

23.250.

039 

20.684.

882 

24.389.

412 

26.017.

800 

24.123.

694 

25.600.

489 

27.192.

455 

Ấn Độ 
919.15

1 

1.178.

738 

1.636.4

89 

1.456.2

55 

2.352.9

46 

2.843.3

05 

2.398.1

63 

2.295.8

13 

4.073.3

31 

6.127.9

52 

8.169.5

19 

7.905.6

50 

6.354.6

85 

5.314.8

75 

7.077.7

14 

7.361.5

00 

6.800.6

70 

7.980.0

28 

9.623.5

57 

Thái 

Lan 

1.830.

212 

2.691.

394 

2.321.6

82 

2.579.0

60 

3.470.0

15 

6.168.6

54 

5.046.4

64 

5.341.0

82 

6.507.4

73 

4.632.2

70 

4.420.3

70 

5.438.8

04 

4.559.6

34 

4.377.1

59 

5.145.9

55 

5.575.4

85 

4.206.7

96 

3.688.8

50 

3.352.2

22 

Việt 

Nam 

719.91

6 

950.31

5 

1.408.3

79 

1.275.8

95 

1.490.1

80 

2.895.9

38 

2.666.0

62 

3.249.5

02 

3.659.2

12 

3.677.9

39 

2.926.2

55 

2.936.9

31 

2.807.9

04 

2.159.9

77 

2.634.5

88 

2.621.4

40 

2.434.2

52 

2.790.9

51 

3.006.2

62 

Pakistan 
626.62

4 

627.23

9 

1.099.2

67 

1.151.8

80 

1.145.6

77 

2.439.5

62 

1.774.4

60 

2.277.1

24 

2.062.0

63 

1.882.1

26 

2.110.9

92 

2.199.6

36 

1.927.2

00 

1.703.0

49 

1.746.1

97 

2.014.3

27 

2.277.0

05 

2.102.0

73 

2.158.8

44 

USA 
1.027.

958 

1.163.

442 

1.274.8

66 

1.284.8

54 

1.396.0

31 

2.213.9

17 

2.186.2

08 

2.331.4

73 

2.112.6

53 

2.048.4

80 

2.183.5

85 

1.992.2

85 

2.002.5

80 

1.793.6

01 

1.718.1

39 

1.690.8

20 

1.866.5

91 

1.878.8

44 

1.928.4

55 

China 
494.66

2 

232.55

3 
224.648 408.739 478.472 481.43 523.565 416.057 426.959 271.997 416.665 378.283 267.393 350.948 596.774 887.311 

1.058.9

58 
916.281 

1.035.6

58 

Italy 
331.90

9 

384.53

6 
455.490 436.975 543.036 823.628 743.090 648.257 692.298 628.589 646.051 699.911 591.095 565.293 602.230 622.460 619.024 723.085 727.588 

Myanm

ar 
              156.315 309.441 373.697 429.024 621.314 611.826 438.936 

1.030.8

24 
916.718 782.429 773.175 670.698 

Cambod

ia 
643 1.924 2.982 2.416 1.556 2.427 11.003 34.748 106.368 139.359 251.369 231.485 284.905 300.631 335.556 419.289 421.108 470.665 423.207 

Belgium 
138.84

7 

159.39

0 
138.412 151.371 203.049 280.541 282.479 232.111 289.997 233.424 289.854 277.291 239.508 241.103 263.331 293.382 314.348 357.278 405.870 

Uruguay 
186.87

2 

180.40

4 
200.565 217.979 280.012 443.495 459.043 386.045 472.052 560.072 507.992 513.119 377.443 426.754 474.328 400.159 375.82 468.914 386.654 

Brazil 4.838 7.611 59.971 59.872 53.360 311.635 267.552 162.577 611.712 533.805 400.594 396.474 350.179 251.941 244.570 467.911 367.586 503.580 359.090 

Netherla

nds 
69.980 45.681 82.109 83.888 113.010 194.667 157.202 127.676 179.963 176.06 196.624 223.224 189.459 171.891 186.223 263.737 279.127 301.376 324.131 

Paragua

y 
1.042 3.308 7.878 11.642 20.964 38.804 48.371 62.869 85.102 117.828 165.382 177.576 129.825 196.009 194.182 219.225 226.655 295.007 273.643 
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Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo (2012 – 2016) lượng gạo xuất khẩu có sự 

sụt giảm đáng kể: từ 3,7 triệu USD xuống 2,2 triệu USD; giảm tới 1,5 triệu USD 

(≈41,3%) so với năm 2012. Tuy nhiên sau giai đoạn này, lượng gạo cùng giá trị 

xuất khẩu của nước ta có xu hướng tăng lên với giá trị xuất khẩu là 2,6 – 3 triệu 

USD trong 9 năm từ 2013 – 2021, bỏ xa các nước như USA hay China. Trong 

20 năm qua lượng gạo xuất khẩu của nước ta đã có những lúc sụt giảm, Việt 

Nam từng bị loại khỏi top 3 nhưng sau đó nước ta lại lấy lại được vị thế và giữ 

vững phong độ đến hiện nay với vị trí thứ 3 trong top 10 nước xuất khẩu về gạo 

lớn của thế giới (theo số liệu thống kê ITC). 

 

Hình 2.3. Giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thế giới năm 2021 

(ĐVT: %) 

Nguồn: Tính toán của tác giả theo số liệu của ITC 

Thị trường xuất khẩu gạo khá rộng và đa dạng. năm 2020 Việt Nam xuất 

khẩu sang 31 thị trường các nước, sang năm 2021 giảm còn 28 thị trường và 

năm 2022 là 29 thị trường các nước trên thế giới. Gạo được xuất khẩu nhiều 

nhất sang Philippines với giá trị kim ngạch 1.252.087 nghìn USD, tiếp theo là 

Trung Quốc 522.762 nghìn USD; Gana 393.629 nghìn USD; Côte d’lvoire 

218.364 nghìn USD; Malaysia 141.860 nghìn USD… (năm 2021). Do điều kiện 

thời tiết thuận lợi, sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng nhẹ ở 

mức 1,405% và tăng 7,715% về giá trị so với năm 2020. Theo nhận định của 

chuyên gia, nhu cầu nhập khẩu của các nước khác sẽ tiếp tục tăng lên do chính 
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sách đảm bảo an ninh lương thực và mùa vụ của họ bị mất mùa. Bên cạnh đó, tín 

hiệu đáng mừng là gạo chất lượng cao của Việt Nam đã có thể xuất sang các thị 

trường khó tính như châu Âu, mở ra cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu. Xu hướng 

giảm về sản lượng, tăng cường về chất lượng tiếp tục sẽ là xu hướng chủ đạo 

trong năm nay và nhiều năm sau của ngành nông nghiệp. Điều này lý giải một 

phần vì sao giá gạo Việt Nam luôn ở mức cao trong thời gian qua. Đặc biệt, một 

số loại gạo có thương hiệu nổi tiếng như ST24, ST25 cũng đã tăng đột biến lên 

trên 1.200 USD/tấn. 

2.1.2. Loại gạo xuất khẩu 

Theo thống kê của ITC thì Việt Nam xuất ra thị trường với 4 loại gạo chính 

là: gạo nguyên vỏ, gạo lứt, gạo nguyên cám và gạo tấm. Trong đó chủ lực của 

nước ta là gạo nguyên cám với giá trị đạt 3,5 tỉ USD vào năm 2011. Con số này 

có xu hướng giảm khi sau 10 năm giá trị xuất khẩu gạo này còn 2,6 tỉ USD vào 

năm 2021. Tiếp theo đó là loại gạo tấm với trị giá nhận được là 311 triệu USD 

vào năm 2021, tăng 21,76% so với năm 2011. 

Bảng 2.2. Giá trị xuất khẩu các loại gạo của Việt Nam trong ba năm 

2011, 2016, 2021 (ĐVT: 1000$) 

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Năm 2011 Năm 2016 Năm 2021 

1 100610 Gạo nguyên vỏ 190 996 1.947 

2 100620 Gạo lứt 55.217 9.575 32.840 

3 100630 Gạo nguyên cám 3.536.202 2.039.764 2.660.782 

4 100640 Gạo tấm 67.603 109.642 310.693 

Nguồn: Số liệu tổng hợp của ITC 

Nhìn chung, trong 4 loại gạo xuất khẩu của nước ta thì loại gạo chủ lực là 

gạo nguyên cám với giá trị xuất khẩu 2,6 tỉ USD vào năm 2021. Tuy nhiên, kim 

ngạch xuất khẩu loại gạo này đã giảm 875 triệu USD so với năm 2011. Gạo tấm 

và gạo nguyên vỏ có giá trị xuất khẩu tăng khá cao qua 10 năm. Cụ thể gạo 

nguyên vỏ tăng 1,7 triệu USD và gạo tấm tăng 243 triệu USD so với năm 2011. 

Gạo lứt lại biến động không đều khi giá trị xuất khẩu của loại gạo này giảm 875 

triệu USD từ 2011 – 2016, sau đó tăng lên 23 triệu USD trong năm 2016 – 2021. 

Để thấy giá trị xuất khẩu các loại gạo của nước ta với các nước khác, nhóm tác 
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giả tiến hành lập biểu đồ so sánh giá trị xuất khẩu từng loại gạo của Việt Nam 

với một số nước. Cụ thể nhóm tác giả chọn ra 4 trong số 10 nước đứng đầu về 

xuất khẩu gạo (theo thống kê ITC năm 2021) để so sánh với Việt Nam đó là 

Trung Quốc, Italy, Thái Lan và Pakistan: 

Gạo nguyên vỏ (100610): Trong số 4 nước thì Trung Quốc có giá trị xuất 

khẩu loại gạo này là cao nhất với giá trị đạt 74 – 95 triệu USD, tăng 27,5% từ 

năm 2011 – 2021; cùng với đó Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 về xuất khẩu gạo 

nguyên vỏ trên thế giới. Italy tuy có xu hướng giảm về giá trị những cũng là 

nước có kim ngạch xuất khẩu gạo nguyên vỏ cao, với giá trị đạt 19,5 – 111,9 

triệu USD (giảm 7,6 triệu USD) trong giai đoạn nghiên cứu. Thái Lan tuy là 

nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới nhưng riêng với loại gạo này, Thái Lan 

có giá trị xuất khẩu thấp nhất trong 4 nước với giá trị xuất khẩu 2 – 22 triệu 

USD từ năm 2011 – 2016. Thậm chí trong năm 2021 Thái Lan dường như 

không xuất khẩu loại gạo này. Giá trị xuất khẩu gạo nguyên vỏ của Việt Nam 

tuy có xu hướng tăng, nhưng nhìn chung nước ta vẫn yếu về giá trị xuất khẩu 

của loại gạo này. Cụ thể Việt Nam đứng thứ 21 trên thế giới năm 2021 về giá trị 

xuất khẩu gạo nguyên vỏ. 

Gạo lứt (100620): Kim ngạch xuất khẩu gạo lứt của nước ta không đều và 

thấp nhất trong số 4 nước nghiên cứu. Pakistan tuy yếu trong xuất khẩu gạo 

nguyên vỏ, nhưng lại là nước đứng đầu về xuất khẩu gạo lứt trên thế giới năm 

2021. Theo số liệu nghiên cứu, kim ngạch xuất khẩu loại gạo này của Pakistan 

tăng rất mạnh từ 12 – 328 triệu USD (tăng 316 triệu USD) trong 10 năm từ 2011 

– 2021, vượt xa các nước khác trong vùng. Trung Quốc cũng là nước có giá trị 

xuất khẩu gạo lứt tăng, khi trong 10 năm giá trị xuất khẩu gạo lứt của nước này 

đạt 136 – 212 triệu USD (tăng 56%) giai đoạn 2011 – 2021. Với tình hình đó thì 

Thái Lan lại có xu hướng giảm giá trị xuất khẩu gạo lứt, chú trọng xuất khẩu gạo 

nguyên cám và gạo tấm hơn. Từ 2011 – 2016, kim ngạch xuất khẩu gạo lứt của 

nước này giảm hẳn 121 triệu USD (≈ 60%). 
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Hình 2.4. So sánh giá trị xuất khẩu các loại gạo của Việt Nam với một 

số nước trong năm 2011, 2016, 2021 (ĐVT: 1000$) 

Nguồn: Số liệu tổng hợp của ITC 

Gạo nguyên cám (100630): Trung Quốc tuy đứng đầu về xuất khẩu nguyên 

vỏ, nhưng có vị trí thấp nhất trong 5 nước về gạo nguyên cám. Giá trị xuất khẩu 

nhận được của nước nay là 216 – 745 triệu USD giai đoạn 2011 – 2016, tuy có 

xu hướng tăng nhưng vẫn có vị trí thấp về xuất khẩu loại gạo này. Tiếp đến là 

Italy và Pakistan có giá trị xuất khẩu gạo nguyên cám được giữ ổn định trong 

kỳ. Cụ thể giá trị xuất khẩu của Italy đạt 567 – 629 triệu USD từ 2011 – 2021, 

tăng 62 triệu USD (≈ 11%); giá trị xuất khẩu của Pakistan đạt 1,8 – 1,6 tỷ USD 

tuy có xu hướng giảm. Việt Nam đứng thứ 2 trong số 4 nước xuất khẩu loại gạo 

này nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo nguyên cám nước ta giảm 24,8% trong giai 

đoạn 2011 – 2021. Thái Lan có xu hướng phát triển gạo nguyên cám nhưng 

cũng có sự sụt giảm, khi giá trị xuất khẩu nhận được 5,7 – 3 tỷ USD (giảm        

≈ 48%) trong giai đoạn 2011 – 2021.  

Gạo tấm (100640): Thái Lan vẫn là nước đứng đầu trong 4 nước về giá trị 

xuất khẩu loại gạo này nhưng có xu hướng giảm từ 575 – 323 triệu USD; giảm 

252 triệu USD trong giai đoạn 2011 – 2021. Italy và Trung Quốc có xu hướng 

giảm về giá trị xuất khẩu gạo tấm, đặc biệt là Italy với giá trị giảm 21 triệu USD 

(giảm 51,2%) từ năm 2011 – 2021. Trong khi đó Việt Nam lại có kim ngạch 

xuất khẩu tăng mạnh, từ 68 – 311 triệu USD tăng hẳn 243 triệu USD trong 10 
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năm từ 2011 – 2021; theo đó Việt Nam là nước đứng thứ 5 về giá trị xuất khẩu 

gạo tấm trên thế giới. 

Trong năm 2019, loại gạo “ngon nhất thế giới” được ông Hồ Quang Cua ở 

Sóc Trăng cho ra mắt thị trường và được thị trường trong và ngoài nước công 

nhận. Chất lượng của gạo ST25 đã được công nhận trên trường quốc tế khi xuất 

sắc đạt danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới” và giành giải nhì tại cuộc thi “Gạo 

ngon nhất thế giới năm 2020” được tổ chức tại Mỹ, điều này đã khẳng định 

phẩm cấp thượng hạng của hạt gạo Việt Nam.  

Gạo ST24 và ST25 là điểm sáng trong xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đặc 

biệt, dù chỉ mới bắt đầu xuất hiện trên thị trường trong thời gian gần đây nhưng 

gạo ST24 và ST25 của Việt Nam đang được các nhà nhập khẩu đánh giá cao cả 

về chất lượng lẫn giá thành. Trong năm 2021, gạo ST24 rất hút hàng tại Trung 

Quốc và thị trường Mỹ tăng mua loại ST25. Cụ thể Mỹ chiếm đến 91% tổng 

khối lượng gạo ST25 xuất khẩu của Việt Nam với khoảng 2.800 tấn, tăng 843% 

so với cùng kỳ [7]. Điều này cũng mở ra hướng đi mới cho ngành gạo Việt Nam 

trong bối cảnh xuất khẩu gạo của nước ta nhiều năm qua luôn nằm trong top đầu 

các nước xuất khẩu trên thế giới về sản lượng nhưng giá trị thu về chưa cao và 

chưa có thương hiệu trên thị trường thế giới. 

2.1.3. Giá gạo xuất khẩu 

Giá gạo trên thị trường diễn biến khá phức tạp. Bảng 2.3 là danh mục giá 

gạo bán lẻ của gạo Việt Nam 5% so với các nước. Tuy nhiên giá này chưa được 

tính thêm các chi phí như tiền vận chuyển, chi phí quản lý thương mại,... Giá 

gạo Việt Nam 5% trong bảng 2.4 giao động từ 347 – 505 USD/tấn. Nếu cộng giá 

gạo này với 40% chi phí vận chuyển và thương mại thì giá dao động trong 

khoảng 485 – 707 USD/tấn, rẻ hơn chút so với giá gạo sản xuất trong nước bán 

ra tại thị trường bán lẻ trong nước. 
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Bảng 2.3. Biến động giá gạo trên thị trường quốc tế theo chủng loại 

năm 2011-2018 

Năm 

Giá xuất khẩu (USD/tấn) 

Gạo 

thái 

trắng 

Gạo 

Mỹ 

hạt 

dài 

Thái 

5% 

Vietnam 

5% 

Thai 

super 

US-

Cal 

hạt 

vừa 

Gạo 

Basmati 

Gạo 

Thái 

thơm 

 Gạo 

Indonesia  

2011 565 577 549 505 464 821 1060 1054           713  

2012 588 567 573 432 540 718 1137 1091           637  

2013 534 628 518 391 483 692 1372 1180           660  

2014 435 571 423 410 322 1007 1324 1150           697  

2015 395 490 386 353 327 857 849 1008           774  

2016 407 438 396 347 348 651 792 768               -  

2017 415 456 398 372 334 673 1131 843               -  

2018 465 541 439 429 374 906 1065 1176               -  

Nguồn[26] 

Giá gạo Basmanti của Ấn Độ có giá bán cao nhất dao động khoảng 792 – 

1327 USD/tấn, bởi chất lượng của loại gạo này rất ngon và được ưa chuộng trên 

thế giới. Tiếp đến là giá gạo thơm thái và gạo Mỹ hạt vừa với giá dao động trong 

khoảng 768 – 1180 USD/tấn và 651 – 1007 USD/tấn. Trong giai đoạn 2011 – 

2018 so với giá các loại gạo có trong bảng 2.4, thì giá gạo 5% của Việt Nam gần 

như thấp nhất. Bởi Việt Nam luôn theo xu hướng giảm giá bán để tăng khối 

lượng xuất khẩu qua từng năm. 

Bảng 2.4 thể hiện đơn giá trung bình trên mỗi tấn gạo xuất khẩu tính theo đô 

la Mỹ của 10 nước xuất khẩu gạo lớn. Những nhà cung cấp chính này đã bán 

85,3% tổng lượng gạo xuất khẩu tính theo trọng lượng vào năm 2021 và được 

liệt kê theo thứ tự giảm dần từ các nhà xuất khẩu gạo lớn nhất. Trong 10 quốc 

gia, thì đơn giá gạo bình quân/tấn thấp nhất thuộc về Myanma, Việt Nam và 

Brazil. Nhà cung cấp gạo giá rẻ khác cho thị trường toàn cầu là Ấn Độ, Trung 

Quốc. So sánh 2 năm 2020 – 2021 thì giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ có mức 

giảm lớn nhất (giảm –17,2%), sau đó là Việt Nam (giảm –16,7%) và Thái Lan 

(giảm –14,8%). Theo đó Việt Nam dường như là quốc gia có giá gạo xuất khẩu 

rẻ nhất trong 10 nước đứng đầu về xuất khẩu gạo.  
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Bảng 2.4. Đơn giá gạo xuất khẩu trung bình trên tấn của 10 quốc gia 

xuất khẩu gạo lớn tính theo trọng lượng năm 2021 

Rice exporter 
AVG price 

(USD) 
2020-2021 2017-2021 

India $452 -17,2% -22,6% 

Thailand $552 -14,8% +24,6% 

Vietnam $413 -16,7% -8,8% 

Pakistan $542 +2,8% +13,4% 

USA $570 0% +27,2% 

China $423 +6,3% -15,2% 

Myanmar $389 +0,5% +29,2% 

Brazil $420 +16,7% +7,1% 

Uruguay $502 +11,1% +10,3 

Italy $1.008 +7,1% +25,5% 

Nguồn: [23] 

So sánh giá gạo năm 2021 với năm 2017 thì giá gạo trung bình nước ta giảm 

–8,8% thấp hơn của năm 2020 – 2021, trong năm này chỉ có 2/10 nước giảm giá 

gạo là Việt Nam và Ấn Độ. Đây cũng là 2 nước cung cấp gạo giá rẻ cho thị 

trường quốc tế, với lượng giảm –22,6% thì Ấn độ vẫn giữ vị trí là nhà xuất khẩu 

gạo hàng đầu thế giới. Theo đó USA tăng giá gạo +27,2% giữa 2017 – 2021, 

đến khoảng năm 2020 – 2021 họ vẫn giữ nguyên giá gạo không đổi và giữ vị trí 

thứ 5 về xuất khẩu gạo. 

Giá lúa gạo tăng do nhu cầu cao từ những nước nhập khẩu và cũng do việc 

liên tục gia tăng sản lượng sản xuất lúa hàng năm gây nên sự dư thừa và tăng 

sức ép đến giá gạo xuất khẩu của nước ta. Mới đây Philippines, khách hàng nhập 

gạo số một của Việt Nam, quyết định không tăng thuế nhập khẩu đối với gạo, 

nhằm kiềm chế lạm phát trong nước. Trước đó, Indonesia và Bangladesh cũng 

công bố các kế hoạch nhập khẩu gạo phục vụ nhu cầu trong nước. Những yếu tố 

này đã giúp thị trường gạo thế giới tăng giá liên tục trong tháng cuối cùng của 

năm 2022. Trong tháng 11, chỉ số giá gạo FAO đạt 114,6 điểm, tăng 2,3% so với 

tháng 10/2022 và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 12/2022, trên thị trường thế 

giới, giá gạo xuất khẩu Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 

6/2022 nhờ xuất khẩu tăng và đồng baht mạnh hơn, trong khi giá gạo Ấn Độ rẻ 

hơn khiến các đơn đặt hàng tiếp tục tăng. 
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Hình 2.5. So sánh giá gạo của Việt Nam với các nước xuất khẩu khác 

năm 2020 

Nguồn [2] 

Giá gạo Việt Nam năm 2023 được cho là cao nhất trong 2 năm qua. Cụ thể, 

gạo 5% tấn xuất khẩu trong mức giá 468 – 470 USD/ tấn, còn gạo 25% tấm có 

giá từ 450 – 452 USD/tấn. Theo các chuyên gia, những diễn biến này là tín hiệu 

tích cực cho gạo xuất khẩu của Việt Nam và nước ta tiếp tục được hưởng lợi từ 

xu hướng tích trữ lương thực của nhiều quốc gia trong bối cảnh địa chính trị vẫn 

chưa ổn định, thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế năm 2023. 

Giá gạo xuất khẩu trong năm 2023 được dự báo sẽ vượt mức kỷ lục của năm 

2019 – năm trước đại dịch COVID–19. Đây là nhận định đáng chú ý của Sở 

Hàng hóa Việt Nam cũng là thành viên của Hiệp hội lương thực Việt Nam vừa 

mới đưa ra, dựa trên những tín hiệu tích cực từ thị trường hàng hóa thế giới [14]. 

2.2. Lợi thế so sánh trong sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam 

Lợi thế so sánh của các ngành được đánh giá thông qua hệ số biểu thị lợi thế 

so sánh (RCA), được tính theo công thức: 

 

RCA = 

𝐗𝐢𝐣

𝐗𝐢
𝐗𝐰𝐣

𝐗𝐰
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Trong đó: 

RCA: hệ số biểu thị lợi thế so sánh trong xuất khẩu sản phẩm j của nước i; 

Xij : kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của nước i; 

Xi : tổng kim ngạch xuất khẩu của nước i; 

Xwj : kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của thế giới; 

Xw : tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới. 

Nếu: 

RCA < 1: nước i không có lợi thế so sánh 

1 < RCA ≤ 2: nước i có lợi thế so sánh thấp đối với sản phẩm j 

2 < RCA ≤ 4 : nước i có lợi thế so sánh trung bình đối với sản phẩm j 

RCA > 4: nước i có lợi thế so sánh cao với sản phẩm j 

Để so sánh lợi thế so sánh ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam thì nhóm tác 

giả tiến hành tính toán hệ số so sánh biểu thị RCA . 

Bảng 2.5. RCA về xuất khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2003-2021 

Năm RCA Năm RCA 

2003 37,11 2013 24,54 

2004 37,79 2014 16,21 

2005 44,56 2015 13,86 

2006 36,39 2016 12,24 

2007 36,39 2017 9,42 

2008 32,07 2018 7,99 

2009 34,61 2019 7,15 

2010 30,16 2020 6,78 

2011 33,57 2021 7,29 

2012 28,06   

Nguồn: Tính toán của tác giả theo số liệu của ITC 
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RCA nước ta trong giai đoạn 2003 – 2021 có xu hướng giảm dần từ 37,11 – 

44,56 trong 3 năm từ 2003 – 2005. Hệ số này giảm dần từ 36,39 – 33,57 trong 

giai đoạn 2006 – 2011, tiếp những năm sau hệ số RCA của nước ta giảm từ 

28,06 – 7,29 vào năm 2021. Nhưng không vì thế mà làm vị thế của Việt Nam 

trong ngành sản xuất và xuất khẩu gạo giảm đi. Theo số liệu từ UN Comtrade 

năm 2021, Việt Nam vẫn là nước có lượng gạo xuất ra đứng thứ 3 trên thế giới 

(sau Ấn Độ và Thái Lan) với lượng xuất khẩu gạo đạt từ 5,2 – 5,7 triệu tấn với 

trị giá từ 2,6 – 3 tỷ USD trong giai đoạn 2017 – 2021. 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả theo số liệu ITC 

Hình 2.6 cho thấy lợi thế so sánh của lần lượt 10 nước đứng đầu thế giới về 

xuất khẩu gạo năm 2021 (đứng đầu là Ấn Độ, đứng cuối là Paraguay). Từ số 

liệu RCA nhóm tác giả tính được, trong giai đoạn trước 2013 RCA về xuất khẩu 

gạo của Việt Nam vượt xa Ấn Độ và Thái Lan, chỉ xếp sau Pakistan và Uruguay. 

Tuy nhiên từ 2013 trở đi Việt Nam đánh mất vị trí của mình khi RCA liên tục 

giảm dần và ở mức thấp hơn Ấn Độ, Thái Lan và Paraguay. Trong khi đó RCA 

của USA, Italy và China luôn dưới 1 và vì thế ba nước này không có lợi thế so 

sánh về xuất khẩu gạo trên trường quốc tế. Để nhìn rõ và so sánh tình hình và lợi 

thế về xuất khẩu về các loại gạo thì nhóm tác giả đã tính RCA về các loại gạo 

của Việt Nam và 9 nước có lượng xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới năm 2021. 
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Bảng 2.6. RCA về các loại gạo xuất khẩu của Việt Nam và các nước 

Tên 

nước  

Gạo nguyên vỏ Gạo lứt Gạo nguyên cám Gạo tấm 

(100610) (100620) (100630) (100640) 

2011 2016 2021 2011 2016 2021 2011 2016 2021 2011 2016 2021 

India 1,77 3,28 10,8 0,07 0,41 0,57 
11,4

7 

18,1

7 

21,4

2 
2,59 7,55 21,22 

Thailan

d 
- - - 13,2 4,96 4,07 

21,7

5 

16,6

4 

11,1

9 

30,3

5 
23,16 9,77 

Viet 

Nam 
0,04 0,1 0,12 8,6 0,73 1,45  

31,6

8 

10,8

3 
8,03 8,42 6,03 7,47 

Pakista

n 
- 0,48 1,54 7,07 20,74 

168,

18 

64,8

3 

64,7

9 

55,3

1 

75,1

1 

119,1

7 
70,39 

USA 7,19 6,18 5,91 1,94 1,25 1,15 0,83 0,73 0,72 0,28 0,22 0,14 

China 0,88 0,65 0,58 1,08 0,8 0,86 0,1 0,07 0,22 - - - 

Myanm

ar 
- 0,18 14,57 0,61 

390,0

8 

79,3

5 
31,1 0,53 

21,4

6 

26,7

4 
77,29  

137,5

5 

Urugua

y 
7,3 65,85 83,5 

138,8

2 

108,3

2 

119,

51 

39,8

2 

44,5

2 

25,4

8 

51,2

3 
16,5 21,09 

Italy 0,84 0,36 0,4 1,87 2,13 1,61 0,94 0,95 1,03 0,94 0,35 0,25 

Paragua

y 
40,4 44,7 34,28 38,45 42,44 

140,

79 
5,37 12,4 

13,1

6 
5 17,35 14,21 

Nguồn: Tính toán của tác giả theo số liệu của ITC 

Bảng 2.6 là lợi thế so sánh xuất khẩu các loại gạo của 10 nước đứng đầu thế 

giới về xuất khẩu gạo (theo thống kê 2021) trong 3 năm nghiên cứu có sự thay 

đổi. Việt Nam có lợi thế so sánh ở hai loại gạo là gạo nguyên cám và gạo tấm, 

nhưng hoàn toàn không có lợi thế so sánh ở gạo nguyên vỏ (chỉ đạt 0,04 – 0,12). 

Đối với gạo lứt hệ số RCA của nước ta giảm từ 8,6 – 1,45 từ năm 2011 – 2021, 

bởi vậy lợi thế của nước ta về loại gạo này đang ở mức thấp, và gần như thấp 

nhất trong 10 nước xuất khẩu. 

Trong đó Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới (theo thống kê 

năm 2021) thì họ có lợi thế về cả gạo nguyên vỏ, gạo nguyên cám và gạo tấm. 

Thậm chí có lợi thế rất cao về gạo nguyên cám và gạo tấm với hệ số RCA lần 

lượt là 21,42 và 21,22 trong năm 2022. Thái Lan (đứng thứ 2 thế giới về xuất 

khẩu gạo) dường như họ không xuất khẩu gạo nguyên vỏ, trong khi đó nước họ 

lại có lợi thế đồng đều về 3 loại gạo còn lại. Thái Lan giữ lợi thế cao đối với gạo 

nguyên cám và gạo tấm, trong đó gạo nguyên cám luôn ở mức trên 10. Tuy 

nhiên lợi thế đó lại sụt giảm dần trong 10 năm, đặc biệt là gạo tấm giảm đến 
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20,58 từ 2011 – 2021. Paraguay (nước đứng thứ 10 thế giới về xuất khẩu gạo) có 

lợi thế rất đồng đều trong xuất khẩu cả 4 loại gạo, loại gạo nguyên vỏ các nước 

trên kém (thậm chí mất) lợi thế so sánh thì nước này lại giữ vị thế cao tuy là có 

sự sụt giảm (từ 40,4 – 34,2). Tổng quan hệ số RCA các loại gạo của nước ta 

thấp và gần như thấp nhất trong 10 nước trên. Uruguay đứng đầu lợi thế loại gạo 

lứt với hệ số RCA đạt 138,82 trong năm 2011 (tuy có giảm 19,31 so với năm 

2021); Pakistan xuất sắc khi có lợi thế cao nhất trong 10 nước (tuy có xu hướng 

giảm) về hai loại gạo nguyên cám và gạo lứt với hệ số RCA trong năm 2021 lần 

lượt là 55,31 và 70,39. Nhìn chung trong 10 nước đứng đầu thế giới về xuất 

khẩu gạo, thì Việt Nam đạt vị trí khá cao về khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 

nhưng lại có sự giảm sút lớn về lợi thế so sánh RCA, và thậm chí mất hoàn toàn 

lợi thế về một số loại gạo xuất khẩu. Tính từ năm 2019, nước ta có xuất khẩu hai 

loại gạo ngon chủ lực là ST25 và ST24 và được nước bạn khá ưa chuộng, tuy 

nhiên điều đó lại không giúp hệ số RCA của nước ta tăng lên là bao. 

2.3. Nhận xét chung 

2.3.1. Thuận lợi 

Một điều kiện thuận lợi phải kể đến là nước ta có vị trí địa lý, khí hậu tốt 

giúp phát triển về nông nghiệp (đặc biệt về lúa gạo). Nhờ đó mà Việt Nam có 

thể phát triển một số vựa lúa lớn điển hình, tạo điều kiện cho hoạt động xuất 

khẩu gạo. Một trong những vựa lúa lớn nhất nước ta là An Giang với sản lượng 

lúa hàng năm toàn tỉnh đạt gần 4 triệu tấn. Với vựa lúa lớn Thái Bình thì vào vụ 

xuân năm 2020, tỉnh Thái Bình có năng suất lúa nước đạt 71,5 tạ/ha; tại Hà Tĩnh 

năng suất ước đạt gần 60 tạ/ha. Nước ta có vùng biển tiếp giáp với vùng biển 8 

nước và có vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở nên tạo 

điều kiện rất lớn đến giao lưu buôn bán với các nước. 

Thị trường là yếu tố quyết định về giá trị hay số lượng tiêu thụ của một loại 

sản phẩm. Thị trường xuất khẩu khá rộng và đa dạng, bên cạnh các thị trường 

xuất khẩu truyền thống tại khu vực Châu Á, Châu Phi ngành gạo Việt Nam đang 

dần mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiêu dùng gạo cao cấp và đặc sản như 

gạo thơm, gạo nếp, gạo lứt, gạo hữu cơ,... Trong năm 2019 đến nay nước ta có 

xuất khẩu thêm loại gạo mới là ST25 và ST24 được các nước rất ưa chuộng đặc 

biệt các thị trường khó tính như Mỹ và Trung Quốc, giúp giá trị xuất khẩu của 



 
47 

 

nước ta trong những năm qua có xu hướng tăng, cụ thể tăng từ 2,6 – 3,4 triệu 

USD trong năm 2018 – 2021 (Bảng 2.1). 

Sự chủ động trong hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam đã tạo 

điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có xuất khẩu 

gạo. Nhờ Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) đã tạo cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu gạo sang các quốc gia trong 

khối. Thực tế Australia và Singapore đã xóa thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu 

từ Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2020, sản lượng gạo xuất sang Australia tăng 

trưởng 57,01% (≈ 10%) thị phần nhập khẩu của nước này; tại Singapore lượng 

nhập khẩu gạo Việt Nam đạt hơn 0,1 triệu tấn, tăng 13,01% so với cùng kỳ năm 

2019, gạo thơm chiếm 57,7%. Đối với Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 cũng 

mang lại nhiều lợi ích cho ngành gạo Việt Nam. Theo đó EU sẽ miễn thuế nhập 

khẩu cho 80.000 tấn gạo từ Việt Nam, xấp xỉ 3.3% sản lượng nhập khẩu của EU 

bao gồm: 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo 

thơm. Việc miễn thuế nhập khẩu được kỳ vọng đem lại lợi thế cho gạo Việt 

Nam tại thị trường EU so với một số quốc gia xuất khẩu khác như Campuchia 

và Myanmar (chiếm hơn 30% thị phần gạo nhập khẩu của EU trong năm 2019) 

khi bị áp mức thuế 125 EUR/tấn tới hết năm 2021. Bên cạnh đó như nói phần 

trên trong khuôn khổ hiệp định WTO được ký giữa Hàn Quốc và Việt Nam, thì 

Hàn Quốc đã phân bổ hạn ngạch 55.112 tấn cho Việt Nam từ 1/1/2020 với mức 

thuế nhập khẩu 5%. Nhờ đó làm sản lượng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn 

Quốc trong năm 2020, 2021 tăng đáng kể: năm 2019 – 29 triệu USD; năm 2020 

– 30 triệu USD; năm 2021 – 36 triệu USD (theo số liệu ITC). 

2.2.1. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế liên quan đến lợi thế so sánh trong 

xuất khẩu gạo của Việt Nam 

Lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo của việt Nam từ 2013 trở đi có dấu hiệu 

giảm dần. So sánh tương quan về giá trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu về xuất 

khẩu gạo thì lợi thế so sánh của chúng ta nhờ vào giá rẻ. Trung bình giá gạo xuất 

khẩu của Việt Nam là thấp nhất. Lợi thế cạnh tranh dựa vào “giá rẻ” đang bị 

giảm dần theo thời gian và không còn hiệu quả, do phải cạnh tranh về giá, để 

duy trì tiêu thụ phải tiếp tục giảm giá. Mặt khác, sản lượng xuất khẩu cũng giảm 
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theo thời gian. Cho thấy chúng ta đang giảm dần về năng lực, khả năng cạnh 

tranh và đang ở mức thấp nhất so với các nước có thế mạnh về xuất khẩu gạo từ 

năm 2013 – 2021. 

Năm 2013 là một năm khó khăn của ngành gạo do áp lực cạnh tranh cao và 

nhu cầu lương thực trên thế giới giảm. Lợi thế so sánh xuất khẩu gạo của Việt 

Nam sụt giảm vào năm 2013 là do sự giảm mạnh về nhu cầu từ các thị trường 

truyền thống như Malaysia, Philippines và Indonesia. Sự sụt giảm mạnh nhất 

được ghi nhận tại thị trường Indonesia khi quốc gia này tụt xuống vị trí thứ 9 về 

nhập khẩu gạo Việt Nam, so với vị trí thứ 3 năm 2012. Theo số liệu thống kê 

của ITC và UN Comtrade, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường này chỉ 

đạt 0,16 triệu tấn với giá trị 91 triệu USD trong năm 2013; giảm 16,87% về khối 

lượng và giảm 19,92% về giá trị so với năm 2012. Philippines từ nhà nhập khẩu 

gạo đứng thứ 2 của Việt Nam vào năm 2012 đã tụt xuống vị trí thứ 4 vào năm 

2013. Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu này khi lượng gạo 

xuất sang thị trường này đạt 0,5 triệu tấn với giá trị 225 triệu USD vào năm 

2013; giảm 45,31% về khối lượng và giảm 47,37% về giá trị so với năm 2012. 

Năm 2016 được ghi nhận là năm có giá trị xuất khẩu gạo thấp nhất trong 10 

năm trở lại đây với giá trị thu được là 2,16 triệu USD (năm 2011 là 3,7 triệu  

USD và năm 2021 là 3 triệu USD). Bởi lẽ từ 2012 Trung Quốc nổi lên là thị 

trường chính. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do thời gian qua, 

Trung Quốc không ngừng tăng các điều kiện về quy chuẩn, điều kiện kiểm dịch 

với gạo Việt Nam nhập khẩu chính ngạch vào thị trường này. Đơn cử, trước đây 

doanh nghiệp Trung Quốc muốn nhập gạo Việt Nam loại hạt dài phải mua quota 

(là biện pháp quản lý của Nhà nước quy định giới hạn lượng hàng hóa được 

nhập khẩu và xuất khẩu trong thời kỳ thường là 1 năm), còn gạo loại hạt tròn 

dưới 6mm thì chỉ áp thuế. Nhưng mới đây Trung Quốc bổ sung quy định chiều 

ngang hạt gạo phải dưới 2mm. Một số loại gạo Việt Nam xuất sang Trung Quốc 

không đảm bảo được yêu cầu trên. Đây là một bất lợi cho gạo Việt Nam khi 

muốn vào thị trường này. Sự sụt giảm về khối lượng và giá trị xuất khẩu này 

làm cho nước ta mất dần lợi thế so sánh về xuất khẩu gạo. Có thể kể đến một vài 

nguyên nhân của vấn đề này như: 
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Yếu tố thời tiết 

Dù có những chuyển biến tích cực nhưng xuất khẩu gạo Việt cũng đang phải 

đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên có thể kể đến việc Việt Nam là một trong 

5 nước bị ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Lũ lụt, hạn hán và xâm 

nhập mặn thường xuyên xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng tăng đã ảnh 

hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng. 

Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam có tài nguyên đất bằng phẳng, màu mỡ, 

thích hợp cho việc trồng lúa. Tuy nhiên, tác động của biến đổi khí hậu nhất là 

vấn đề hạn mặn đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhiều diện tích lúa tại khu vực 

này. Trong đợt hạn hán năm 2015 và 2016, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền 

ở châu thổ này tới 90 km, phá hủy 405.000 ha lúa. Năm 2019 và 2020, hạn hán 

và xâm nhập mặn trở lại, tiếp tục làm thiệt hại 58.000 ha lúa. Ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất lúa gạo là rất lớn, tăng cao nguy cơ 

về các mối đe dọa như ô nhiễm asen và các bệnh do vi khuẩn gây hại cho cây 

lúa, gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến chất lượng giống lúa và sản lượng 

lúa thu hoạch được. 

Yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu 

Yêu cầu khắt khe của thị trường về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và bảo 

vệ môi trường là rất cao vì gạo là mặt hàng nhạy cảm, hiện nhiều nước có xu 

hướng tự cung tự cấp lúa gạo, hạn chế nhập khẩu. Điển hình là câu chuyện thị 

trường xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam là Trung Quốc đã duy trì chế độ 

nhập khẩu chặt chẽ thông qua hạn ngạch, kiểm tra an toàn thực phẩm nghiêm 

ngặt. Không chỉ Trung Quốc, xu thế này cũng được các nước khác áp dụng, 

buộc doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn. 

Một số nước áp dụng công nghệ, khoa học vào sản xuất gạo để nâng cao năng 

suất. Điều này khiến thị trường lúa gạo bị cạnh tranh rất gay gắt, không chỉ trên 

thị trường thế giới mà hạt gạo Việt Nam cũng đang phải chịu sức ép cạnh tranh 

ngay trên sân nhà (nhất là các thành phố lớn) với gạo của Thái Lan.  

Hàng năm, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu chiếm khoảng 15% tổng lượng 

gạo xuất khẩu toàn thế giới. Gạo Việt hiện đã có mặt trên nhiều quốc gia và 

vùng lãnh thổ với các sản phẩm khá đa dạng như: Gạo hạt dài, gạo hạt ngắn, gạo 

thơm, gạo đồ, gạo hữu cơ… ; đã thâm nhập được vào những thị trường có yêu 
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cầu cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU… Tuy nhiên, các thị trường trên 

đều là những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng nông sản, rào cản kỹ thuật, 

khả năng truy xuất nguồn gốc, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu 

gạo Việt Nam phải liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường gạo thế 

giới. Không có hợp đồng tiêu thụ ổn định, giá cả bấp bênh; sản xuất lúa còn 

thiếu tính bền vững, quy mô sản xuất nông hộ nhỏ lẻ, giá thành còn cao và giá 

trị gia tăng thấp; cơ giới hóa còn chậm, tổn thất sau thu hoạch lớn; số lượng 

doanh nghiệp tham gia vào các hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

ít về số lượng, quy mô nhỏ, năng lực hạn chế,... Tất cả những rào cản này gây 

nên sự chán nản đối với người trồng lúa hay các công ty chuyên về lúa gạo, bởi 

thế nên năng suất, chất lượng lúa của nước ta đang khá yếu. 

Ngoài các vấn đề nêu trên, thời gian gần đây không ít rào cản trong việc 

kiểm định chất lượng sản phẩm gạo xuất khẩu. Theo một công ty về xuất khẩu 

gạo cho hay, công ty xuất một lô hàng gạo sang Nam Mỹ. Nước này họ yêu cầu 

giấy phép lưu hành rủi ro, nước khác trong khu vực Nam Mỹ lại yêu cầu xác 

nhận biến đổi gien. Trong khi hàng đã tới cảng rồi, nhưng doanh nghiệp phải 

mất 4 tháng mới có giấy phép từ cơ quan chức năng Việt Nam cấp. Đối tác 

không đợi được, cuối cùng doanh nghiệp phải giảm giá hàng bán, gây thiệt hại 

tài chính khá lớn cho doanh nghiệp. Vấn đề thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cũng là một vướng mắc. 

Yếu tố chi phí 

Chi phí giá cước vận chuyển cao khiến gạo Việt Nam kém sức cạnh tranh 

trên thị trường. Hiện giá cước vận chuyển đến các cảng lớn của EU vẫn ở mức 

9.000 – 10.000 USD cho mỗi container 20 feet. Tình trạng khan hiếm container 

rỗng vẫn còn. Điều đó khiến lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh. Giá cước vận 

tải thời gian gần đây tăng rất mạnh, 500 – 1000 USD/lần điều chỉnh, thậm chí 

tăng đột biến đến 2.000 – 3.000 USD/lần khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu 

gạo tại Việt Nam bỏ lỡ nhiều đơn hàng, khó có thể xuất khẩu ra nước ngoài vì 

chi phí như vậy là quá cao. Chi phí phân bón tăng cao cũng góp phần làm lợi thế 

cạnh tranh về xuất khẩu gạo của Việt Nam bị giảm đi đáng kể. 

 Hơn nữa do nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào 

nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch Covid–19 từ năm 2019, xung 
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đột Nga – Ukraine từ đầu năm 2022 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng đã đẩy giá 

vật tư tăng cao. Trong đó, tăng mạnh nhất là phân bón hóa học như: phân urê 

tăng 136% – 143%, phân DAP tăng 143% – 164%, kali tăng 180% – 200% so 

với tháng 12 – 2021. Giá thuốc bảo vệ thực vật dù tương đối ổn định nhưng vẫn 

tăng ở nhóm hoạt chất thuốc trừ cỏ không chọn lọc và thuốc trừ sâu. Những yếu 

tố này làm giá thành sản phẩm nông nghiệp, trong đó có gạo cũng tăng theo. 

Trình độ marketing, nắm bắt thị trường 

Hiện gạo Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường vẫn mang thương hiệu 

của nhà nhập khẩu, có khi mang thương hiệu của Thái Lan, Philippines nên 

người tiêu dùng nước sở tại chưa biết đến gạo Việt Nam như thị trường Ả Rập 

Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ukraina và Vương quốc Anh. 

Bởi thực tế, dù gạo Việt đang ngày càng chật vật tìm đường xuất ngoại, thì tại 

thị trường trong nước, người dân Việt Nam ngày càng tìm đến “gạo ngoại” 

nhiều hơn, dù nhiều loại gạo giá đắt hơn hẳn gạo nội địa. Quan điểm của người 

tiêu dùng hiện nay là những mặt hàng nhập khẩu được qua kiểm tra nghiêm ngắt 

về chất lượng với độ an toàn cao, bởi vậy tuy giá cao nhưng bù lại chất lượng 

đáng với số tiền họ bỏ ra. Áp lực cạnh tranh gia tăng không chỉ ở thị trường xuất 

khẩu mà ngay tại thị trường nội địa cũng nhãn tiền. Hơn nữa khả năng 

Marketing của nước ta còn kém. Như ở Thái Lan, họ có 5 – 6 loại giống lúa gạo 

thương hiệu xuất khẩu trong khi ở Việt Nam có quá nhiều loại giống gạo khác 

nhau. Vì vậy rất khó để canh tác và chế biến quy mô lớn. Thái Lan tiếp thị rất 

giỏi về thương hiệu. Thái Lan gạo có thể bán với giá 800 USD trong khi gạo 

xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 400 USD/tấn.  

Qua đây ta thấy được tình hình xuất khẩu gạo của nước ta và lợi thế so sánh 

về xuất khẩu gạo của Việt Nam trong gần 20 năm qua. Theo đánh giá của Ngân 

hàng Thế giới (WB), nông nghiệp Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc trong một 

phần tư thế kỷ qua và quốc gia đã được bình chọn làm “câu chuyện thành công” 

về an ninh lương thực. Từ một quốc gia bị thiếu đói, sản lượng lương thực bình 

quân theo đầu người của Việt Nam hiện đã đứng ở mức cao trong nhóm các 

quốc gia thu nhập trung bình. Thậm chí, nhiều quốc gia đang tìm cách học tập 

thành công của Việt Nam về an ninh lương thực. Tất nhiên, trong thành quả đó 

không thể loại trừ đóng góp quan trọng của ngành lúa gạo. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Nước ta đã vươn lên từ một nước nhập khẩu gạo để phục vụ nhu cầu trong 

nước trở thành một nước xuất khẩu gạo lớn. Theo số liệu của ITC, Việt Nam từ 

nước đứng thứ tư về xuất khẩu gạo năm 2003 đã vươn lên vị trí thứ ba thế giới 

về xuất khẩu gạo năm 2005, và đáng nói hơn vị trí ấy luôn được duy trì đến nay. 

Tuy có nhiều thuận lợi từ việc các nước ngưng sản xuất lúa gạo hay có những 

hiệp định song phương cùng các lợi ích về thuế quan hay nước ta tìm ra được 

loại gạo ngon như ST25, nhưng hiện lợi thế so sánh của nước ta vẫn có xu 

hướng giảm. Sản lượng xuất khẩu, giá cả, kim ngạnh có xu hướng tăng theo thời 

gian. Tuy nhiên hệ số biểu thị lợi thế so sánh của nước ta đang giảm và thấp hơn 

so với các nước nằm trong top xuất khẩu gạo toàn thế giới. Từ đó để nâng cao vị 

thế và lợi thế so sánh, nước ta cần có những biện pháp cụ thể để nâng cao lợi thế 

so sánh về xuất khẩu gạo trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI THẾ SO SÁNH TRONG 

XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 

3.1. Nâng cao chất lượng gạo  

Với những yêu cầu khắt khe của thị trường về mặt hàng gạo, định hướng về 

xuất khẩu gạo của Việt Nam là giảm dần những hợp đồng xuất khẩu với khối 

lượng lớn nhưng giá trị thấp, tăng dần hợp đồng thương mại với lượng nhỏ 

nhưng giá trị cao. Mục đích là để ngành sản xuất lúa gạo giảm sự phụ thuộc vào 

các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia 

và phát triển mạnh sang các thị trường khó tính có giá trị cao như: Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Australia, USA (Mỹ), Singapore. Để làm được điều đó, Việt Nam 

cần:  

Thứ nhất, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ra các giống gạo 

có chất lượng cao, tạo nên thương hiệu gạo cho Việt Nam trong việc xuất khẩu 

ra thế giới. Trong đó, ưu tiên các giống lúa thơm, lúa đặc sản và phát triển vùng 

sản xuất tập trung theo giống đã xác định trong chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ 

và xuất khẩu. Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất để sản phẩm có chất lượng 

đồng đều, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Về vấn đề này, cần 

tuyệt đối đáp ứng quy định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho 

phép và truy xuất nguồn gốc.  

- Các chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp cần hỗ trợ cho người nông dân để thay 

đổi tập quán sản xuất truyền thống, sử dụng hạt giống do hệ thống chính thống 

cung cấp, tuân thủ theo quy trình sản xuất khoa học từ khâu làm đất, chọn giống, 

gieo hạt, chăm sóc đến thu hoạch và chế biến, bảo quản để có thể cung ứng cho 

các doanh nghiệp xuất khẩu gạo những sản phẩm có chất lượng, đảm bảo đáp 

ứng các tiêu chuẩn như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

- Cần có hướng dẫn cho người dân từ các kỹ sư nông nghiệp trong việc xây 

dựng các cánh đồng mẫu lớn; hình thành từng vùng nguyên liệu và mỗi vùng chỉ 

sản xuất chuyên biệt một giống. 

- Cần phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kiểm tra chất lượng gạo xuất 

khẩu, mỗi lô gạo xuất khẩu cần có tên giống cụ thể, đảm bảo các tiêu chuẩn 

quốc tế đặc biệt là các chỉ số an toàn cho người tiêu dùng. 
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- Cần triển khai mô hình “Mặt ruộng không dấu chân” đến với người dân. 

Ðây là mô hình cải tiến quy trình sản xuất nhằm tiết giảm lượng giống sử dụng 

(giảm 30%), lượng phân và thuốc sử dụng giảm 20% thông qua việc đồng bộ cơ 

giới hóa. Khi triển khai, nông dân sẽ được đào tạo toàn bộ quy trình giúp giảm 

lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên đồng ruộng nhưng vẫn bảo đảm năng 

suất, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản đầu ra cho nên rất thuận lợi trong 

khâu tiêu thụ và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. 

 Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học về lúa gạo bằng cách: Mở các khóa học 

tại chỗ về kỹ thuật canh tác, chuyển giao công nghệ nhằm thu hút và nâng cao 

trình độ nguồn nhân lực để hỗ trợ cho các viện nghiên cứu, trường đại học, các 

nhà nghiên cứu những giống cây trồng siêu năng suất, cải thiện được chất lượng, 

nâng hiệu quả trong sản xuất lúa (gạo) tăng tính hấp dẫn với các nhà đầu tư. 

Thứ hai, xây dựng thương hiệu gạo của Việt Nam. 

Giá trị cốt lõi trong việc xây dựng thương hiệu gạo là đặt chất lượng lên 

hàng đầu, đồng thời tạo được sự tin cậy của khách hàng. Công tác xây dựng 

thương hiệu gạo đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực của nhiều giới với sự liên kết 

hữu hiệu giữa 4 thành phần trách nhiệm liên hệ, với sự điều hợp của nhà nước 

(Hiệp hội lương thực Việt Nam): 

- Với các nhà khảo cứu lúa gạo: cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc 

thu thập, tuyển chọn và lai tạo các giống lúa chất lượng tốt cho xuất khẩu. Đây 

là công tác đầu tiên và quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu gạo Việt 

Nam. Đối tượng lúa xuất khẩu để nghiên cứu cần bao gồm các loại lúa thơm bản 

xứ, loại lúa thượng hạng, loại lúa hữu cơ, loại lúa gạo tốt và an toàn cho sức 

khoẻ, loại lúa gạo GAP.  

- Với những người nông dân trồng lúa: cần được hướng dẫn sản xuất lúa 

giống thuần mỗi năm và quản lý sản xuất từ gieo hạt đến thu hoạch, tồn trữ cho 

đúng tiêu chuẩn gạo xuất khẩu. Họ cần được giúp tín dụng nông thôn để trang 

trải chi phí sản xuất. Các nhà xuất khẩu cần hợp tác trực tiếp với nông dân để 

sản xuất gạo có chất lượng cao, đồng thời xây dựng thương hiệu và mở rộng thị 

trường xuất khẩu. 

- Với lực lượng thương lái, giới xay chà, chế biến: lúa được thương lái nhỏ 

đến mua tại nhà, tại ruộng, rồi chuyển đến hàng xá và các nhà máy xay xát, sau 
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đó đến các doanh nghiệp chế biến, cung ứng rồi cuối cùng tới các doanh nghiệp 

trực tiếp xuất khẩu. Cần thiết lập quản lý các công đoạn này để tránh sự pha trộn 

lẫn lộn các loại gạo với nhau. 

- Với các doanh nghiệp xuất khẩu: không những bảo đảm chất lượng cao và 

giá cả hợp lý giữa doanh nghiệp và nông dân, không để người sản xuất bị ép mà 

còn phụ trách phổ biến tích cực thương hiệu gạo và tìm kiếm mở rộng thị trường 

tiêu thụ thế giới cho gạo thương hiệu, nhất là tại các nước Âu Mỹ và khối Ả 

Rập, nơi đòi hỏi gạo chất lượng cao cấp. Các doanh nghiệp cần tổ chức các hệ 

thống thu mua lúa gạo hữu hiệu, từ ruộng nông dân đến nơi xuất khẩu để tránh 

bớt giới trung gian, thương lái làm ăn độc lập gây thiệt hại quyền lợi nông dân 

và tổn thương uy tín của thương hiệu gạo Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cần ban hành nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt như gạo 

phải được trồng ở Việt Nam và có chứng nhận của cơ quan nông nghiệp. 

Thứ ba, đảm bảo tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng gạo của thị 

trường xuất khẩu. Để làm được việc này cần: 

 Nhà nước cần tăng cường kiểm tra giám sát bằng cách thường xuyên kiểm 

tra quy trình sản xuất lúa gạo của mình để phát hiện ra những sai sót có thể mắc 

phải trong quá trình sản xuất để kịp thời khắc phục, không làm ảnh hưởng đến 

chất lượng của gạo xuất khẩu.  

 Thực hiện kiểm tra chất lượng ở đầu vào và đầu ra của mỗi quá trình thật 

nghiêm ngặt. Đề xuất phương án lấy mẫu kiểm tra ở từng công đoạn sao cho 

chính xác. 

 Tăng cường kiểm tra đột xuất, cử chuyên gia đánh giá tình hình sản xuất 

lúa gạo và đưa ra các biện pháp kịp thời để bảo đảm chất lượng sản phẩm cuối 

vụ. 

Áp dụng công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị; 

bảo đảm an toàn vệ sinh của sản phẩm sau thu hoạch. 

3.2. Tăng cường hoạt động marketing cho gạo xuất khẩu của Việt Nam 

Có nhiều nguyên nhân khiến vị thế gạo Việt Nam chưa đứng vững trên 

trường quốc tế. Việt Nam tham gia vào thị trường xuất khẩu gạo rất muộn, trong 

bối cảnh phân khúc thị trường gạo chất lượng cao gần như đã phủ kín bởi Thái 



 
56 

 

Lan, Pakistan, Ấn Độ. Tiếp đến an ninh lương thực không tốt, các doanh nghiệp 

không đầu tư sản xuất lúa gạo, công tác nghiên cứu sản xuất chưa tốt, các nhà 

khoa học nghiên cứu các giống lúa tốt nhưng không sử dụng,... Ngoài ra, thương 

lái thu mua vẫn trộn lẫn các loại gạo với nhau, khiến chất lượng gạo không đồng 

nhất, ảnh hưởng đến giá cả và gây khó khăn trong việc xuất khẩu gạo. Để tăng 

cường lợi thế so sánh về gạo của Việt Nam thì nước ta cần tăng cường hoạt động 

marketing cho gạo xuất khẩu.  

Xây dựng chiến lược Marketing – mix: hình thành hệ thống các biện pháp 

đẩy mạnh xuất khẩu gạo bao gồm chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính 

sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh.  

Chính sách sản phẩm: phải đảm bảo thoả mãn nhu cầu của khách hàng quốc 

tế bởi họ có những đặc tính về văn hóa riêng biệt nên yêu cầu càng khắt khe 

hơn. Vì thế, Việt Nam cần có những giải pháp cụ thể về chính sách sản phẩm 

như sau: 

- Về giống lúa: khi nghiên cứu ra giống lúa mới, các nhà nghiên cứu cần 

chú ý các yêu cầu như năng suất cao, có khả năng thích nghi với các vùng địa lý 

đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khâu thử nghiệm đến khẩu sản xuất đại trà 

cần được rút ngắn nhưng phải giữ được độ an toàn khi áp dụng các giống lúa ấy. 

Trong qua trình nghiên cứu ấy, Nhà nước phải giám sát và xử lý những sai phạm 

mắc phải. Các khâu tuyển chọn giống, du nhập, phổ biến giống mới phải do các 

Viện và phân viện cũng như là các trung  tâm khoa học kỹ thuật nông nghiệp các 

vùng đảm nhận và phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước. Nhà nước nên có 

những chính sách vừa khuyến khích vừa ép buộc các doanh nghiệp xuất khẩu 

tham gia vào nghiên cứu giống mới. 

- Về phân bón: Cần duy trì các loại phân hữu cơ truyền thống bón lúa vì giá 

thành rẻ lại phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Nhà nước phải quản lý 

chặt chẽ để đảm bảo cung cấp phân bón có chất lượng để dân sản xuất, đạt hiệu 

quả kinh tế cao trong việc sản xuất và xuất khẩu gạo. 

- Về cải tiến kỹ thuật canh tác lúa: Nhà nước cần đầu tư cơ sở hạ tầng phục 

vụ sản xuất lúa gạo như: cung cấp điện, diện tích đất canh tác... 
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- Về khâu sau thu hoạch: Cần có nghiên cứu đưa các trang bị sấy phù hợp 

với quy mô. Công nghệ xay xát cần trang bị hiện đại hơn, công suất phù hợp, 

tăng tỷ lệ gạo thu hồi với chất lượng cao. Xây dựng hệ thống kho cất trữ hợp lý, 

khắc phục những kho chưa đạt tiêu chuẩn. Áp dụng công nghệ bảo quản tiên 

tiến: bảo quản kín, sát trắng bằng sử dụng màng PVC trong khí CO2 hoặc Nito. 

Chính sách giá: Muốn có chính sách giá gạo xuất khẩu đúng đắn, cần tiến 

hành nghiên cứu tình hình thị trường, phân tích chi phí sản xuất và chi phí 

Marketing. Cụ thể, trước tiên là xác định rõ mục tiêu cho việc định giá, sau đó sẽ 

phân tích tình hình của thị trường cũng như hành vi của người muốn nhập khẩu 

gạo. Từ đó đưa ra các khung giá mục tiêu, xem xét khung giá được thị trường 

chấp nhận để đưa ra giá đúng cho từng loại gạo xuất khẩu của mình. 

Chính sách phân phối: quảng bá gạo của Việt Nam trên website của các 

doanh nghiệp, tham gia các hội chợ, triển lãm; có thể phân phối gạo qua các 

công ty chuyên xuất nhập khẩu có liên kết với nước ngoài… để người tiêu dùng 

biết đến gạo Việt Nam hơn, đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu thế giới và 

đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. 

Chính sách xúc tiến hỗ trợ thương mại được thực hiện thông qua một số việc 

làm sau: 

 Tuyên truyền giáo dục bằng cách quảng cáo sản phẩm gạo xuất khẩu của 

nước ta trên các website của các doanh nghiệp, tham gia các hội chợ triển lãm, 

thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, tham gia các sàn giao dịch nông sản 

để người tiêu dùng nước ngoài có nhiều cơ hội biết đến gạo của Việt Nam hơn, 

đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu thế giới, đóng góp vào sự phát triển 

chung của nền kinh tế. 

 Khuyến khích tham gia các lớp đào tạo tập huấn về gạo để học tập các 

phương án thu hút việc tiêu thụ gạo của nước ngoài như: các lớp đào tạo dạy 

cách xây dựng các clip, video giới thiệu quá trình trồng các giống lúa, quá trình 

thành lập các nhà máy đóng gói gạo sau khi đã qua các công đoạn sơ chế.  

- Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa giới thiệu về gạo của nước ta tại các 

hội chợ thương mại và nông nghiệp, có thể kết hợp chiến lược dùng thử sản 

phẩm miễn phí.  
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- Tài trợ cho người dân Việt Nam ở nước ngoài những loại gạo tốt cũng 

như những nguyên liệu tốt về lương thực. Điều này giúp người dân ta ở nước 

ngoài có thêm việc làm, tăng thu nhập bởi: họ có được nguồn đầu vào với giá 

thành thấp, họ tạo ra những món ăn ngon bằng gạo Việt ở nước ngoài để tăng 

thêm thu nhập mà lại quảng bá cho nước bạn những món ăn ngon của Việt Nam. 

Đây là việc rất quan trọng bởi lẽ trên thế giới họ vẫn chưa biết nhiều về ẩm thực 

Việt Nam. Không chỉ người nước ngoài mà những người Châu Á cũng theo xu 

hướng ăn những món ăn Châu Âu, thay vì ăn cơm cùng những món ăn mặn như 

Việt Nam. Bởi vậy khi giảm giá xuất khẩu, hay tạo điều kiện cho người dân Việt 

Nam mang nguyên liệu trong nước sang nước ngoài để kinh doanh là phương 

pháp hữu hiệu để quảng bá gạo hay thực phẩm Việt. 

Ngoài ra, thiết kế bao bì như một công cụ Marketing hữu ích. Chất liệu thiết 

kế bao bì gạo cần đảm bảo khả năng kín khít, chống thấm và chống ẩm tốt. Do 

đó, có thể sử dụng bao bì PP dệt màng ghép, bao bì OPP in ống đồng hoặc giấy 

carton sóng E để làm bao bì gạo. Bao bì gạo cần phải thể hiện đầy đủ tất cả 

những thông tin do đơn vị sản xuất và phân phối. Gạo là lương thực chính trong 

mỗi bữa ăn nên hình ảnh hạt gạo trên bao bì phải giống với sản phẩm bên trong 

thì có thể khiến khách hàng tin tưởng. Có như vậy khách hàng mới hiểu rõ hơn 

về sản phẩm gạo mà mình muốn mua. Hiểu rõ về thông điệp mà đơn vị sản xuất 

muốn gửi đến cho người tiêu dùng. 

3.3. Áp dụng khoa học, công nghệ vào quá trình sản xuất gạo 

Trước những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá 

trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu, cùng những yêu cầu khắt khe của thị 

trường… đang đặt ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với sản xuất nông 

nghiệp Việt Nam. Việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất 

nông nghiệp không chỉ là giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề trên mà còn là một 

tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông phẩm, bảo 

đảm cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững 

Trên bối cảnh thế giới hiện nay thì trí tuệ nhân tạo và công nghệ khoa học 

ngày càng phát triển và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, giúp đạt 

hiệu quả cao trong quá trình thực hiện. Đất nước ta đang trong quá trình công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ứng dụng khoa công nghệ 
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khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp đặc biệt là sản xuất lúa gạo đang là giải pháp  

và là tiền đề để các nước có nền nông nghiệp là chủ đạo phát triện bền vững. 

Tuy nhiên, trình độ phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta còn rất thấp; sản 

xuất nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng chưa cao, giá trị gia tăng thấp. Cùng với đó, 

sản xuất lúa gạo chủ yếu dựa vào các ưu thế về tự nhiên, thâm dụng đất đai và 

sức lao động nên dễ bị tổn thương trước thiên tai, dịch bệnh và để lại nhiều ảnh 

hưởng tiêu cực đến môi trường 

Để khắc phục được những khó khăn ta có thể kể đến những giải pháp sau:  

- Đổi mới quy trình sản xuất lúa gạo lợi dụng triệt để công nghệ khoa học: 

nhờ có công nghệ khoa học mà ta có thể giúp cho quá trính sản xuất lúa gạo 

nhanh chóng và dễ dàng hơn cho người nông dân trong khi đó năng suất đạt kết 

quả tốt hơn. Có thể nhắc tới điển hình như sự ra đời của máy cày, máy cắt cỏ, 

máy gặt, máy xát gạo, máy cấy,… 

- Nghiên cứu các loại giống lúa mới phù hợp với khí hậu và điều kiện tự 

nhiên ở nước ta:  

Nhà nước, các doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ cho các nhà khoa học, 

các trung tâm thực nghiệm để nghiên cứu ra các giống lúa mới có chất lượng. 

Việc chọn tạo giống mới hướng tới nhu cầu của thị trường; các doanh nghiệp 

xuất khẩu cần căn cứ vào thị trường của mình để đặt hàng trực tiếp các đơn vị 

nghiên cứu, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp xuất khẩu và các viện 

nghiên cứu, để các giống lúa sản xuất ra đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc đưa các loại máy móc vào quá trình chăm sóc lúa, 

quá trình sản xuất gạo để hạn chế sức lao động:  

Hiện nay, người dân Việt Nam vẫn sử dụng lao động chân tay trong nuôi cấy 

và sản xuất lúa nên làm chậm quá trình nuôi trồng lúa, đặc biệt vào thời tiết khắc 

nghiệt. Vì thế, nhà nước và các nhà nghiên cứu cần tìm những công cụ dụng cụ 

tốt phù hợp với môi trường và thu nhập của từng vùng miền và người dân. Sử 

dụng một số loại máy móc như máy gặt, máy cắt lúa, máy gieo mạ, máy bay 

phun thuốc không người lái, máy đóng gói các loại gạo… để hạn chế sức lao 

động. 
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- Tổ chức nhiều cuộc thi sáng chế các loại máy móc phục vụ vào quá trình 

sản xuất gạo tại các trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam để tìm 

kiếm những sáng chế mới áp dụng vào quá trình sản xuất và xuất khẩu gạo như: 

máy hỗ trợ cho quá trình vận chuyển,… Nhà nước khuyến khích, đầu tư và hỗ 

trợ cho việc nghiên cứu 

- Khắc phục vấn đề về thiên tai nhờ các thành tựu nghiên cứu khoa học:  

Nâng cao khả năng dự báo thời tiết nhằm giúp bà con kịp thời phòng tránh 

các trường hợp xấu của thời tiết, và điều chỉnh thời gian mùa vụ cho phù hợp. 

Các thiết bị công nghệ khoa học giúp khắc phục hiện tượng hạn hán như hệ 

thống tưới tiêu tự động, nhà kính cũng giúp ích trong quá trình biến đổi khí hậu. 

Các công nghệ tái chế rác thải nông nghiệp ta có thể nhắc đến công nghệ tái chế 

rơm rạ thành phân bón. 

3.4. Tối ưu hóa chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển 

Khoản chi phí lớn nhất trong sản xuất lúa gạo là lao động, chiếm khoảng 

50% tổng chi phí sản xuất trực tiếp, sau đó là phân bón và thuốc sâu, chiếm 

khoảng 25 –  30%. Để bắt đầu quá trình sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào là yếu 

tố không thể thiếu. Tuy nhiên, thay vì chọn lựa nhà cung cấp dựa trên cảm tính 

thì chúng ta nên đưa ra khảo sát và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. 

Giảm chi phí sản xuất ở đây không những chú trọng vào giá rẻ mà còn phải nghĩ 

xa hơn và đặt ra nhiều yếu tố liên quan khác. Bên cạnh đó, nên tiết kiệm trong 

việc sử dụng nguồn nguyên liệu hiệu quả trong giai đoạn sản xuất. Tiết kiệm chi 

phí là việc thường xuyên, cần làm để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp trong 

những thời điểm khó khăn và vượt qua các giai đoạn khủng hoảng. Đẩy mạnh 

chương trình IPM (Integrated Pest Management Program) nhằm giảm chi phí 

thuốc bảo vệ thực vật cũng như các chi phí đầu vào khác, cải thiện môi trường 

và hệ sinh thí đồng ruộng, tăng năng suất, tăng thu nhập từ sản xuất lúa, hạn chế 

rủi ro.  

Khoảng cách giữa giá nội địa và chi phí vận chuyển khá lớn gây khó khăn 

cho việc vận chuyển gạo đến thị trường đích đến. Trong các giao dịch quốc tế, 

các doanh nghiệp nên xây dựng mối quan hệ chiến lược với một số hãng tàu để 

giành được thế chủ động trong việc đàm phán với người mua về quyền thuê tàu 

(chuyển từ tập quán thương mại quốc tế từ FOB sang điều kiện “C” trong 
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Incoterms), đặc biệt phải lựa chọn hãng tàu với chi phí rẻ mà vẫn đảm bảo an 

toàn. Nhờ đó doanh nghiệp vừa có được mức giá hợp đồng thấp hơn so với mức 

giá thị trường, vừa có cơ sở để đàm phán với đối tác nước ngoài nhằm giành 

quyền vận tải, để từ đó kiểm soát được chi phí vận tải và không bị gây sức ép về 

giá. Đồng thời, có thể chia sẻ chi phí vận chuyển cùng với đối tác để giảm thiểu 

bớt chi phí vận chuyển. 

Đầu tư vào công nghệ, trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho quá trình sản 

xuất cũng giúp nâng cao năng suất, giảm các chi phí liên quan đến nhân công, 

nguyên liệu. Khả năng hoạt động của máy móc công nghệ còn mang đến hiệu 

quả sản xuất cao, loại bỏ sai sót và cho khả năng hoạt động liên tục, nâng cao 

năng suất làm việc. Tuy nhiên, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư 

đảm bảo đầu tư đúng và thu về được lợi nhuận. 

3.5. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư 

Hiện nay, nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nói chung cũng như phát 

triển gạo nói riêng tại Việt Nam chưa thực sự thu hút mạnh mẽ từ khu vực tư 

nhân. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách nhà nước bị hạn chế, vốn ODA bị 

giảm mạnh, để thực hiện được giải pháp trên thì nhà nước Việt Nam cần phải có 

những giải pháp nhằm đa dạng hóa hình thức huy động nguồn vốn đầu tư phát 

triển như sau: 

Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi về thuế, chính sách ưu đãi về đất 

đai, chính sách ưu đãi về tín dụng, chính sách hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 

ở nông thôn... nhằm tăng tính hấp dẫn của lĩnh vực sản xuất lúa gạo đối với các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cụ thể: 

- Áp dụng mức thuế suất 5% như hiện nay hoặc thấp hơn 5% để khuyến 

khích đầu tư vào ngành gạo nước ta; đồng thời, không đánh thuế thu nhập có 

tính lũy tiến cao mà chỉ giữ mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp. 

- Sử dụng công cụ chi Ngân sách nhà nước nhằm tăng tính hấp dẫn đối với 

các yếu tố tác động đến đầu tư trong lĩnh vực gạo: tập trung toàn lực cho phát 

triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, hệ thống tưới tiêu, điện, đến từng nhà 

dân.  

- Chính sách ưu đãi về đất đai: Nông dân được trao đổi, sang nhượng không 

hạn chế quyền sử dụng đất nông nghiệp miễn là không chuyển đổi mục đích sử 
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dụng. Nông dân cũng sẽ được thế chấp, cầm cố quyền sử dụng đất để vay vốn 

ngân hàng hoặc góp vốn vào công ty nông nghiệp.   

- Chính sách ưu đãi về tín dụng: các ngân hàng chú trọng quan tâm và có 

nhiều chính sách giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh 

nghiệp, thương nhân, người sản xuất lúa nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ lúa 

gạo; tạo ra các chương trình tín dụng để dự trữ nguồn vốn cho người nông dân. 

- Tập trung đầu tư công nghệ tiết kiệm đất đai như: đẩy mạnh sử dụng phân 

bón hữu cơ để thích nghi trong điều kiện biến đổi khí hậu và cho ra sản phẩm an 

toàn đến tay người tiêu dùng; xây dựng công tác quản lý và kỹ thuật tưới tiêu 

nước cho ruộng lúa; lai tạo và đưa vào sử dụng đại trà những giống kháng bệnh, 

sâu rầy và chịu rét; nhanh chóng đưa sản xuất nông nghiệp sang kỹ thuật thâm 

canh, tăng năng suất… 

Nhà nước cần thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm và đảm bảo mức bồi 

thường hợp lý để bù đắp được tổn thất và không ảnh hưởng lớn đến yếu tố sản 

xuất của nhà đầu tư sau khi bị thiệt hại. 

3.6. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước 

Ngành lúa gạo có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, 

đặc biệt góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, theo Bộ 

NN-PTNT, sự phát triển của ngành đang gặp nhiều thách thức. Ngành tiếp tục 

chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền 

vững, đáp ứng nhu cầu gạo trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, để thúc đẩy xuất 

khẩu gạo thời gian tới cần có giải pháp từ cơ quan quản lý nhà nước và doanh 

nghiệp. 

Thứ nhất, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý xuất khẩu gạo và 

quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân phù hợp với tình 

hình thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân tham gia xuất khẩu gạo, 

tham gia sâu rộng vào thị trường toàn cầu. chuỗi giá trị lúa gạo, đó cũng là yêu 

cầu cấp thiết. 

Từ năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về 

kinh doanh xuất khẩu gạo, thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP, với nhiều 

điểm mới thể hiện quan điểm đổi mới trong điều hành của Chính phủ và Bộ của 
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Bộ Công Thương về kinh doanh xuất khẩu gạo như: bỏ quy định về địa điểm 

đầu tư xây dựng, quy mô kho bãi, nhà máy xay xát gạo; khuyến khích thương 

nhân đầu tư sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm gạo có chất lượng, giá trị cao; 

Thương nhân được thuê kho bãi, cơ sở xay xát để chế biến gạo đáp ứng điều 

kiện kinh doanh. Đây là những bước đi mới về thể chế theo hướng mở cửa, tạo 

điều kiện thuận lợi cho thương nhân tham gia thị trường xuất khẩu gạo. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đã ký kết nhiều FTA (Hiệp định 

Thương mại tự do) như Hiệp định EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Liên 

minh Châu Âu – Việt Nam); RCEP (Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu 

vực); UKVFTA (Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao và 

mức độ tự do hóa mạnh), các cơ quan chức năng cần rà soát, đề xuất cơ chế, 

chính sách ứng phó linh hoạt, phù hợp trước những biến động thường xuyên từ 

thị trường xuất khẩu gạo. 

Thứ hai, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Hiệp 

hội Lương thực Việt Nam triển khai, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hiệu 

quả các FTA đã ký kết để tận dụng tối đa cơ hội mở rộng, khai thác các thị 

trường như Hàn Quốc, EU… Cùng với đó, Bộ sẽ thực hiện các giải pháp về cơ 

chế, chính sách, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, thương mại, nội luật hóa các cam 

kết quốc tế, thủ tục hải quan, logistics... giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo khai 

thác tốt thị trường. 

Đáng chú ý, Bộ Công Thương tiếp tục chủ động, thường xuyên phối hợp với 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan được giao chủ trì sản xuất tập 

trung, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp liên quan đến tái cơ cấu ngành 

lúa gạo, nâng cao hiệu quả giá trị, chất lượng gạo Việt Nam, xây dựng và phát 

triển thương hiệu gạo Việt Nam. 

Thứ ba, để đảm bảo xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao, cần cụ thể hóa chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thương hiệu, nhãn mác chứng nhận 

quốc gia gạo Việt Nam (Vietnam Rice). Hỗ trợ thành lập văn phòng giới thiệu, 

quảng bá gạo Việt Nam tại các thị trường trọng điểm. 

Theo Bộ NN-PTNT, cần triển khai hiệu quả các FTA để phát triển thị trường 

xuất khẩu gạo, trong đó, tận dụng khả năng gạo xuất khẩu của Việt Nam để 

thâm nhập vào các phân khúc gạo cao cấp; hỗ trợ các hoạt động quốc tế quảng 
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bá gạo Việt Nam, tổ chức Festival gạo Việt Nam tại nước ngoài và tham gia các 

diễn đàn quốc tế về gạo, nhằm góp phần đưa giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam 

tiếp tục đạt giá trị cao. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu gạo qua biên giới. Nhà nước cần 

siết chặt kiểm soát biên giới với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, 

Campuchia. Bộ Công thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ 

đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cùng các lực 

lượng chức năng thuộc địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý thị 

trường tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn 

lậu, vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng nêu trên qua biên giới, đặc biệt 

đối với mặt hàng khẩu trang và gạo. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trước những khó khăn mà ngành lúa gạo của Việt Nam đang phải đối mặt 

hiện nay, chương 3 đã đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo, đóng 

góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Để nâng cao khả năng cạnh tranh 

trong xuất khẩu gạo, đặc biệt là phát huy tiềm năng, Việt Nam cần thực hiện 

đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng gạo, xây dựng thương hiệu gạo 

đặc trưng trên thị trường thế giới. Xây dựng thương hiệu gạo chính là cách để 

nâng cao giá trị xuất khẩu cho hạt gạo Việt Nam. Việc áp dụng khoa học – kỹ 

thuật – công nghệ vào quá trình sản xuất là “chìa khóa” nâng cao năng suất lao 

động, tạo ra được sản phẩm có giá trị cao. Công nghệ hiện đại sẽ là “trợ thủ đắc 

lực” để tối ưu hóa chi phí. Tối ưu hóa chi phí là một trong những việc làm cần 

thiết để giải quyết bài toán kinh tế. Giải pháp đó không những giúp doanh 

nghiệp dễ dàng hơn trong việc vận hành mà còn tối đa hóa được lợi nhuận cho 

doanh nghiệp. Ngoài ra, nhà nước cần khuyến khích, đầu tư cho người dân sản 

xuất gạo và chấn chỉnh công tác quản lý xuất khẩu gạo. Chính phủ cần định 

hướng chỉ tiêu xuất khẩu gạo mỗi năm theo kết quả sản xuất trong nước. Chính 

vì thế, các bộ phận nhà nước cần kết hợp với các doanh nghiệp và người lao 

động để đạt được hiệu quả cao nhất nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt 

Nam ra thị trường thế giới. 
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KẾT LUẬN 

Trong thời đại toàn cầu hóa, thương mại hóa đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, 

nó chính là cầu nối để phát triển hơn nữa ngành xuất khẩu các mặt hàng khác 

nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng. Đây là một trong những ngành chủ lực 

của Việt Nam ta với cương vị là một trong những nước hàng đầu thế giới trong 

xuất khẩu gạo. Ngành xuất khẩu lúa gạo của nước ta sẽ còn vấp phải nhiều biến 

động liên quan đến dòng chảy của Cung – cầu trên toàn thế giới. Do đó, các 

doanh nghiệp cần khai thác tốt lợi thế so sánh của mình. 

Trong chương 1, tác giả đã làm rõ khái niệm, quy luật và lợi ích của lợi thế 

so sánh. Lợi thế so sánh là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ khả năng sản xuất 

hàng hóa và dịch vụ của một nền kinh tế với chi phí cơ hội thấp hơn so với các 

đối tác thương mại của họ. Các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực thương mại 

khi áp dụng lợi thế so sánh sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh hoặc thậm chí là lợi 

thế tuyệt đối và thu về lợi nhuận bán hàng lớn hơn. Ở chương 2, tác giả đã tập 

trung đánh giá tình hình và lợi thế so sánh xuất khẩu gạo của Việt Nam để thấy 

rõ được những thuận lợi Việt Nam có được. Đồng thời, tác giả đã tìm ra được 

những hạn chế và nguyên nhân mà Việt Nam đang phải đối mặt như: chất lượng 

gạo xuất khẩu còn thấp, các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, chi 

phí sản xuất và giá cước vận chuyển cao,… Có thể thấy nước ta nhiều năm qua 

luôn nằm trong top đầu các nước xuất khẩu trên thế giới về sản lượng nhưng giá 

trị thu về chưa cao và chưa có thương hiệu trên thị trường thế giới. Từ kết quả 

tác giả đã nghiên cứu ở chương 1, chương 2, tác giả đã đề ra các giải pháp nhằm 

nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo của Việt Nam ở chương 3. 
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